[image: image1.jpg]



TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 

KHOA SƯ PHẠM 

BỘ MÔN VẬT LÍ 

ĐINH THỊ HUỆ THU 
MSSV: DLY041074 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRÊN 

MICROSOFT FRONTPAGE HỖ TRỢ GIÁO VIÊN 

TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 

TRONG CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” 

THUỘC VẬT LÝ 10 THPT BAN CƠ BẢN 

Cán bộ hướng dẫn: Ths. NGUYỄN TIẾN DŨNG 

Long Xuyên -5 /2008 

Lời cảm ơn 

Trong suốt quá trình thực hiện bài khóa luận này, tôi đã tích lũy thêm được nhiều kiến thức bổ ích, rất cần thiết cho công việc đứng lớp trong tương lai. Có được kết quả này là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều người. Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: 

Ban Giám hiệu trường Đại học An Giang, Ban Chủ nhiệm khoa Sư phạm đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện bài khóa luận bổ ích này. 

Tôi xin cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Dũng-người đã chỉ dẫn tận tình để tôi hoàn thành tốt bài khóa luận. 

Tôi xin cảm ơn thầy Trần Văn Thạnh, các thầy cô trong Bộ môn vật lí, cô Nguyễn Thị Kim Duyên, thầy Dương Quang Minh-những người đã hết lòng giúp đỡ trong quá trình thực hiện bài khóa luận. 

Bên cạnh đó tôi cũng xin cảm ơn Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên, các em học sinh lớp 10A và 10C trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, cùng bạn bè, người thân đã tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành công việc thực nghiệm sư phạm, đã góp ý chân thành, và động viên ủng hộ tôi hoàn thành tốt bài khóa luận này. 

Xin chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để thực 
hiện tốt vai trò “trồng người” của mình. Chúc bạn bè và 
các em học sinh có được một năm học đầy thành công và 
thắng lợi. 

Chân thành cảm ơn! [image: image2.jpg]5- 0 Awop—t—elba:

CAC DINH LUAT BAO TOAN

K0 ot it g i i 1, 5, il g sy s et g Ty
e, g s i e 1t i 5 i ch i s it i b s he i
i D5 1 ing df g ool N o g i i 1m0k g i i g ok g
ot it sect s, b i chunt ing b

le i it btk 4 il oty 1. Ching4cosclig ook qun gt
i o g nt Che i ik o o org v 1 kg g p g oo gt
5wk ch g K i i e 5. g g e ek .

[N ———
P r—

% Dt o ek i b
P raTRm——

e ik c o 4 s G g il g1 b N i ikt o
s g g i o chi kel it o cing i chupn G ke i
Tt b dhs M550 e s ke i chyin g0 4 Mo i, o p g i 1 T Nt
ol kg o, B i bt i i k08 i ik

vy, che i bk b ek 03t 5 congcp il ol g i e i o o Mt 6
g cho e pip dng o b

Ve qan e e i bl bt ong i e i b ik, ho e 1 g i 0.
st i i < i o 1.2 i s, trong o i e g o g ot Tk
0 ki i o ching it cch g gt g hip in g i it bl
Kok, bing i i s g it oo <6 ot e i i




[image: image3.jpg]T g i v 11 b g hcng ek i ool iy i s ongcoboc dinglo,
i i ik, 8 i, i, i g s Ut p i it o i g o, i 1 b i i
v g il ok o kit Sl

[P ——

+ Vit

Vit e gt Lo g g ko oot g
Pt ikt oo A cin it ook g o

N syt i dieg gl o

Fhi e i vk due clng i e cleg

Pt ik e dioh gl i o i o8 g N s o o g

i bt i i g i i 1 it e e L g N s oni |
hney

il e g g bl

b e g coring h i e i e coni

Pt ik s i i ool colng i s Ui ok iy

< vines

61 vin g g i i bos s e bl ptrong SOK e il o il
Do s it 8o i i do it g g s gy
< vivaa

Riniyn 50 i ing ong hoc i, g i hing i i i b g, i bep e
b ot OV g iy
Bt i i gy ichini it i g e g v h i g 05 g




[image: image4.jpg]9 Tobeb et v sty et s s e g v cietr ot ok s o, ke

W11

B2
THE NANG

A

iy g s i b b4 T g et s 1 p10-Co bl 0 g e s g o

104 i i T g 5 e i, s o i b i St koo i

cgtroing. i i b g g cath i g 0 e

B s b

L g g ke,

L2 Ty kb

Bl

et i 8 e by Gt SO 1 6
T i o e it it s g s T 4 e ok it g
cing Toy bl i ongl 4 i i i ing e st g 2 . Kk dehihd gt
a1 ke ch i g s g ch e 0850 ch G ginrceg i T ek
ot i B kB g 1 iyl o gl osg 44T DL o
i i b g, ith i T i i 4 i i L g i
i i b o s o g s V1. k1 xorgin 5 i cnbing
g 1 o hing i g Mg 4.1 0 i h o bt e o2 g1
120k 68 g V. T, i bt sl i do i < ig 1 g g
i o 26,54 e i i s 5.8 4 i e o bl
e e i bt i i o tring e s i b g b o i i Cchh i g
el g elbing i b g e s 0ty




[image: image5.jpg]€. Ké hoych lan lip.
Tiée 1: Thé nang trong truimg
T Mye tiéu bii hee

« Kiénthic
o Phit i duoe dich ngh trong trutng, trong trutmg déu
o Phit b e dinh nghta v vid e b thie i the nng rong et
o Vit e cng i lén b it g b trong e v s b thién thé ning

« Kining
o B cich chon mése thé ing i hptrong i trish g o b ok lén quan e g
o G hich uoe cic hinbaong it c6 lé quan
o S o5 th i o e bt don g th g trong g

« Théi 40 Rém luyén § thir t gik, ch ding trong ho tp, eng ham hidu bidt thing qua vidc t gide hoat ding.
Shém, cing hop e v ban b v vt GV trong hoe tp.

[T,
& ity vyt bt o

>

+ Mgty el




[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg][

PE "




[image: image8.jpg][ETT———

[ ——
2 Dl chothly o rng i)

Tt trong v ik 6 ke it s i g

v gy

s g o i




[image: image9.jpg]iy il b st i o chngteng e tringho.
i Vit 5t ool . Vi b o, e o iR i
'

A Thbingong g s ok i b ngo T i) i g
© T iegtrcngtrtng o i g congclp it g g clatong
D4 i i ca i g tong s, b iy i Mgl ik i g

D ke g ca g 0% & o h K g g o, g g e g
dindinc dotig s

o Dz

« Dinges: 2 qibing s

« Lipti i, e i gl 55
- O cic i i, e, g M g g



[image: image10.jpg]I Hoat ding day hoc

T
ITM' hoat. Noi dung hoat ding. Hoc cu
™
[T —
s
[ —— s
bl ey s O 1) e
 Liodg i deg B 1 B gy
v |+ Quibéngbi bida dung (inh 10) Hihld b o0 tip
ALl P p . TR e
[P ki

g o 10)

i vty c6 ing oong Khng? ¥ co th 6 1 dg
ning g Co oy o té i)

— il





MỤC LỤC 

Trang 

PHẦN MỞ ĐẦU...
...1

1. Lí do chọn đề tài ...
...1

2. Mục đích nghiên cứu đề tài...
..2

3. Giả thuyết khoa học...
.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài...
...2

5. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài...
.2

6. Phương pháp nghiên cứu ...
..2

7. Đóng góp của khóa luận ...
...2

8. Cấu trúc của khoá luận tốt nghiệp ...
...3

PHẦN NỘI DUNG...
..4

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, THIẾT

KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ
DỤNG INTERNET TRONG DẠY HỌC ...
.4

I. Cơ sở lý luận về PPDH tích cực...
.4

1. Định nghĩa PPDH tích cực...
...4

1.1. Định hướng đổi mới PPDH ...
.4

1.2. Thế nào là tính tích cực học tập?...
..4

1.3. PPDH tích cực ...
...5

2. Đặc trưng của các PPDH tích cực...
.5

2.1. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS...
...5

2.2. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học...
.5

2.3. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác...
...5

2.4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò ...
..6

3. Một số PPDH tích cực cần phát triển ở trường THPT...
...6

3.1. Phương pháp vấn đáp...
..6

3.2. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề...
...6

3.3. Phương pháp hoạt động nhóm ...
..7

3.4. Phương pháp đóng vai ...
..7

3.5. Phương pháp động não ...
.7

II. Cơ sở lý luận của việc thiết kế BGĐT ...
..7

1. Định nghĩa BGĐT...
.7

2. Định nghĩa thiết kế BGĐT...
...8

3. Quy trình thiết kế BGĐT ...
..8

3.1. Xác định mục tiêu bài học ...
...8

3.2. Lựa chọn kiến thức cơ bản của bài dạy học, xác định đúng những nội dung trọng

tâm, trọng điểm của bài, cấu trúc các kiến thức cơ bản theo ý định dạy học ...
..9

3.3. Multimedia hóa kiến thức...
.9

3.4. Xây dựng các thư viện tư liệu...
..10

3.5. Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện ...
.10

4. Khả năng ứng dụng khi thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage ...
..10

5. Microsoft FrontPage với việc thiết kế BGĐT...
..10

5.1. Những ưu điểm của FrontPage khi thiết kế BGĐT ...
..10

5.2. Khả năng tích hợp giữa FrontPage với Office và khả năng liên kết của FrontPage.11 

III. Quan hệ giữa việc khai thác và sử dụng Internet với việc thiết kế BGĐT...
.12

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ BGĐT TRÊN MICROSOFT FRONTPAGE...
.14

I. Những yêu cầu khi thiết kế BGĐT...
.14

1. Yêu cầu về mặt nội dung ...
...14

2. Yêu cầu về phương pháp giảng dạy...
..14

3. Yêu cầu về kĩ thuật khi thiết kế BGĐT ...
..14

4. Yêu cầu về mĩ thuật...
..15

II. Qui trình thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage với sự hỗ trợ của Internet ...
.15

1. Xác định mục tiêu dạy học ...
...15

2. Dự kiến nội dung dạy học...
..15

3. Sưu tập và xây dựng thư viện multimedia...
.15

3.1. Cách khai thác tư liệu từ các phần mềm dạy học ...
..15

3.2. Cách khai thác tư liệu trên Internet...
...15

3.3. Xây dựng thư viện thông tin...
.16

4. Chuẩn bị tài liệu cho thiết kế BGĐT ...
...16

5. Thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage...
.16

5.1. Xác định cấu trúc của bản thiết kế BGĐT ...
...16

5.2. Tạo Web Site cho chương và các trang Web cho các bài trong chương ...
..17

5.3. Các lệnh hỗ trợ trong quá trình thiết kế BGĐT ...
..17

5.4. Thiết kế hoạt động dạy học...
...18

5.5. Liên kết giữa Web Site với các trang Web và các trang Web của bản thiết kế BGĐT

với các file khác...
...19

5.6. Hoàn thiện và kiểm tra việc thiết kế bài giảng ...
...19

III. Thiết kế BGĐT trong chương “Các định luật bảo toàn” thuộc vật lí 10 THPT-ban cơ
bản trên Microsoft FrontPage...
...19

1. Thiết kế phần giới thiệu cho chương các định luật bảo toàn...
...19

2. Thiết kế BGĐT cho các bài cụ thể ...
...21

2.1 Thiết kế BGĐT cho bài “Thế năng” và vận dụng bản thiết kế BGĐT để ...
.21

2.2. Thiết kế BGĐT cho bài “Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng”...
...46

2.3. Thiết kế BGĐT cho bài “Công và công suất” ...
.60

2.4. Thiết kế BGĐT cho bài “Động năng” ...
.68

2.5. Thiết kế BGĐT cho bài “Cơ năng”...
...74

CHƯƠNG III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM...
...81

I. Định nghĩa TN sư phạm ...
..81

II. Mục đích của TN sư phạm...
...81

III. Đối tượng và nội dung của TN sư phạm...
..81

1. Đối tượng TN sư phạm...
...81

2. Nội dung TN sư phạm ...
.81

IV. Phương pháp TN sư phạm...
..81

1. Chọn mẫu TN ...
..81

2. Các bài kiểm tra...
..82

V. Đánh giá kết quả TN sư phạm ...
...82

1. Xử lí kết quả của các bài kiểm tra ...
.82

2. Kiểm định giả thuyết thống kê...
.85

PHẦN KẾT LUẬN ...
..86

TÀI LIỆU THAM KHẢO...
...88

Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn 

Số thứ tự   Viết tắt
Viết đầy đủ
01
BGĐT
Bài giảng điện tử
02
ĐC
Đối chứng

03
GD
Giáo dục

04
GV
Giáo viên

05
HS
Học sinh

06
NXB
Nhà xuất bản

07
PPDH
Phương pháp dạy học

08
SGK
Sách giáo khoa

09
THCS
Trung học cơ sở
10
THPT
Trung học phổ thông

11
TN
Thực nghiệm[image: image11.jpg]sphie

nehifm
P
kit e

0V yéuchu i hom HS ly 2 i b S
e,

- Yo chu 5 88 o il i A b 83 caohko
45, qui i b 2 &t 0 o B) t b i
e A chocham o qudbng 1 B

Quan st i g 1 iy cho i 1 520 i g &
i it g due?
- i g i s bing v 5 A it g
i b B chiyn o 1 e g mg ik
- GV stk 1 c it 5 e 5 s
i 8t 5 o phin bt
e

Ly oV
1 chie host
ding niy cin
e s o
sm Ding
wn, dita
wtn t ab
1ep troh gty
ittt




[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]optit

Yo chuHShotn thih phiu hoe tp 5 1

OV huing din thio uin go ik et I s by 4
rsramsinxit

GV cho HS xem hioh 2 ¥4 08 c hoi e xé it
olng K gin Kning g g thi vecto iathe trong
trutng tai i did co e b g7

GV thing bio: rong g trong Khoing kg i s
u0c i trong rutmg dbu
—m

Hah2




[image: image14.jpg]| —ETT— - J—TT T—
[t —— [ ——

avvar egime

Chio HS qun i inh 3, i & vk 0 chubdi Vit | o3
85 caoh soves it ittt & deng g oomgic? | g ¢
Vi ch HS cho i chimg it it i lcmgm
i i el i 65 a0  th I ot g
e sinhotng,
Y chy HS cho it ing o g ca it .
PR —-——
-5 i tahdy ki i 8 0 2 i e 5
i i | ¥ cing i Viy g tong g h ot vk ovesnyn
s i | YEU1E? ciu B3 cho
Wb by | - Yo chu S cho bt cch i h i tong g bt Congrins
15t | i cla | Mt vi & cao 5o b ma ot bikhé g cln v & cau i C3
1 i | b g ca rong o i ratrong g b g e
tong | Ve i HS cho bk th ningromg tratng c it it ning 1 B vk
ttng | oot i binglao it A
-G g g it 6k W0 ghia a8 chon .
it timmbe th ing
- Cho 5 qu st hih 5 v yéu 5 ok thinh i | Hnh 3
C3trong 0K
- OV ping i Vide chon mbe s ning i i g
0 5 b ik it vt it it i
wama gl

-mk





PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Ngày nay, đất nước đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu, khoa học và công nghệ phải được phát triển ở một tầm cao mới. Song song với việc phát triển khoa học công nghệ thì việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là điều thiết yếu. Để làm được điều đó, đòi hỏi nền giáo dục phải có bước đột phá về tri thức làm nền tảng cho việc đào tạo một đội ngũ có trình độ cao. 

Bộ giáo dục và đào tạo đã tiến hành đổi mới cấu trúc, nội dung sách giáo khoa, cụ 
thể là Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội: “Khẩn trương hoàn thành tốt công tác 
chuẩn bị để thực hiện rộng rãi trong toàn quốc việc dạy-học theo chương trình mới, bắt 
đầu ở lớp 1 và lớp 6 từ năm học 2002-2003, ở lớp 10 từ năm học 2004-2005. Phấn đấu đến 
năm học 2006-2007 tất cả các lớp cuối cấp đều thực hiện chương trình và sách giáo khoa 
mới…” nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. Do vậy, việc đổi 
mới PPDH là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay và đã 
được nghị quyết Trung ương 2, khóa VIII chỉ ra rất rõ và cụ thể: “Đổi mới mạnh mẽ 
phương pháp giáo dục-đào tạo, khắc phục lối truyền đạt một chiều, rèn luyện nếp sống tư 
duy sáng tạo cho người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện 
hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho 
HS…”. Trong đó, đổi mới PPDH bằng công nghệ thông tin là một chủ đề lớn được 
UNESCO chính thức đưa thành chương trình trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 và dự đoán 
sẽ có sự thay đổi nền giáo dục một cách căn bản đầu thế kỷ này do ảnh hưởng của công 
nghệ thông tin. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
nêu rõ: “Công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp, 
phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện tiến tới một xã hội học 
tập…”. Và hiện nay, công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào việc xây dựng những 
BGĐT trong dạy học. 

Trên thực tế, ở nước ta đã có nhiều công trình xây dựng BGĐT trên Microsoft 
PowerPoint của các tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Thắng… đã công bố. 
Tuy nhiên, GV sẽ không thuận tiện trong quá trình tham khảo cách thức tổ chức hoạt động 
dạy học. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có một số sách thiết kế bài giảng, ở đó GV có 
thể tham khảo một số cách thức tổ chức hoạt động dạy học, nhưng các sách thiết kế không 
đáp ứng cao nhu cầu soạn thành một BGĐT sinh động trong  giảng dạy vì thiếu các hình 
ảnh, hoạt ảnh, phim, flash… 

Theo tôi, nếu muốn có một BGĐT có hệ thống và sinh động trong dạy học thì cần 
phải có bản thiết kế BGĐT, ở đó vừa thuận lợi cho GV trong việc truy cập các hình ảnh, 
phim, flash… vừa thuận lợi trong việc tham khảo cách thức tổ chức các hoạt động dạy 
học. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi đã tiến hành “THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 
ĐIỆN TỬ TRÊN MICROSOFT FRONTPAGE HỖ TRỢ GIÁO VIÊN TÍCH CỰC HÓA 
HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT 
BẢO TOÀN” THUỘC VẬT LÍ 10 THPT-BAN CƠ BẢN” với mong muốn đóng góp một 
phần nhỏ vào việc hỗ trợ GV trong soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử. Dựa vào đó, 
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GV sẽ có những BGĐT sinh động phù hợp với lớp mình dạy, giúp các em HS có những hứng thú và yêu thích trong quá trình học môn vật lí. 

2. Mục đích nghiên cứu đề tài 

Nghiên cứu thiết kế BGĐT hỗ trợ GV thuận tiện trong việc soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử góp phần nâng cao chất lượng học tập của HS. Trên cơ sở đó GV có thể soạn và giảng dạy giáo án điện tử phù hợp với trình độ, năng lực của mỗi lớp. 

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu việc thiết kế BGĐT được xây dựng phù hợp với yêu cầu đổi mới PPDH, nó sẽ là công cụ hữu ích hỗ trợ GV trong việc tham khảo và khai thác, nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy, mang lại sự yêu thích của HS trong quá trình học vật lí, từ đó chất lượng học tập của tiết dạy được nâng cao. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 

•  Đối tượng nghiên cứu 

o Nội dung và chương trình của sách giáo khoa vật lí 10. o Phương pháp giảng dạy môn vật lí. 

o Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí. 

•  Phạm vi nghiên cứu 

o Kỹ thuật thiết kế BGĐT thuộc chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình vật lí 10 THPT ban cơ bản trên Microsoft FrontPage. 

o Khả năng áp dụng đề tài vào việc giảng dạy vật lí ở các trường THPT thuộc địa bàn tỉnh An Giang. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

•  Nghiên cứu cơ sở lí luận về đổi mới PPDH. 

•  Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc thiết kế BGĐT. 

•  Nghiên cứu cách thức khai thác Internet phục vụ cho việc thiết kế BGĐT. 

•  Thiết kế BGĐT chương “Các định luật bảo toàn” thuộc chương trình vật lí 10 THPT ban cơ bản trên Microsoft FrontPage. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

•  Phương pháp đọc sách và tài liệu. 

•  Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. 

•  Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

•  Phương pháp thống kê toán học. 

7. Đóng góp của khóa luận 

•  Cho bản thân 
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o Hiểu rõ hơn phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục. 
o Học hỏi được kỹ thuật thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage. 

•  Cho xã hội: Hỗ trợ GV tham khảo và khai thác bản thiết kế BGĐT, phục vụ tốt cho việc giảng dạy, mang lại hiệu quả học tập cho HS trong quá trình học vật lí 10. 

8. Cấu trúc của khoá luận tốt nghiệp 

Gồm có ba phần: 

Phần mở đầu 
Phần nội dung 

Chương I: Cơ sở lí luận lý luận về phương pháp dạy học tích cực, thiết kế 
bài giảng điện tử và những vấn đề chung về khai thác và sử dụng Internet trong dạy 

học 

I. 
Cơ sở lí luận về PPDH tích cực 

II.  Cơ sở lí luận của việc thiết kế BGĐT 

III. Quan hệ giữa khai thác và sử dụng Internet với việc thiết kế BGĐT 

Chương II: Thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage chương “Các định luật bảo toàn” thuộc chương trình vật lí 10 ban cơ bản 

I. 
Những yêu cầu đối với việc thiết kế BGĐT 

II.  Qui trình thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage 

III. Thiết kế BGĐT cụ thể trong chương “Các định luật bảo toàn” thuộc vật lí 10 THPT-ban cơ bản trên Microsoft FrontPage 

Chương III: Thực nghiệm sư phạm 

Phần kết luận 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG 

INTERNET TRONG DẠY HỌC 

I. Cơ sở lý luận về PPDH tích cực 

1. Định nghĩa PPDH tích cực 

1.1. Định hướng đổi mới PPDH 

Theo M. Develay, 1994: Học là quá trình tự biến đổi mình và làm phong phú mình bằng cách chọn lọc và xử lý thông tin lấy từ môi trường xung quanh. 

Từ quan niệm đó, đã ra đời một quan niệm sóng đôi với nó về dạy (Lâm Quang Thiệp, 2000): Dạy là việc giúp cho người học tự mình chiếm lĩnh những kiến thức, kỹ năng và hình thành hoặc biến đổi những tình cảm, thái độ. 

Theo quan niệm này, dạy không phải là truyền thụ kiến thức, càng không phải cung cấp thông tin đơn thuần, mà chủ yếu là giúp người học tự mình chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, thay đổi tình cảm và hình thành thái độ. 

Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII (1-1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12-1996), được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (12-1998), được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là chỉ thị số 15 (4-1999). 

Luật Giáo dục, điều 24. 2, đã ghi: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy 
tính tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp 
học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS". Đổi mới 
dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. 

1.2. Thế nào là tính tích cực học tập? 

Tính tích cực học tập-về thực chất là tính tích cực nhận thức, đặc trưng ở khát vọng 
hiểu biết, cố gắng trí lực và có nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Tính tích 
cực nhận thức trong hoạt động học tập liên quan trước hết với động cơ học tập. Động cơ 
đúng tạo ra hứng thú. Hứng thú là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là hai yếu tố tạo 
nên tính tích cực. Tính tích cực sản sinh nếp tư duy độc lập. Suy nghĩ độc lập là tiền đề của 
sáng tạo. Học tập tích cực độc lập sáng tạo sẽ phát triển tự giác, hứng thú, bồi dưỡng động 
cơ học tập. Tính tích cực học tập biểu hiện ở những dấu hiệu như: hăng hái trả lời các câu 
hỏi của GV, bổ sung các câu trả lời của bạn, thích phát biểu ý kiến của mình trước vấn đề 
nêu ra; hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ những vấn đề chưa đủ rõ; chủ động vận 
dụng kiến thức, kĩ năng đã học để nhận thức vấn đề mới; tập trung chú ý vào vấn đề đang 
học; kiên trì hoàn thành các bài tập, không nản trước những tình huống khó khăn… 

Tính tích cực học tập thể hiện qua các cấp độ từ thấp lên cao như: 

− Bắt chước: gắng sức làm theo mẫu hành động của thầy, của bạn… 
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− Tìm tòi: độc lập giải quyết vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải quyết khác nhau về một số vấn đề… 

− Sáng tạo: tìm ra cách giải quyết mới, độc đáo, hữu hiệu. 

1.3. PPDH tích cực 

PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những 
phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 
người học. 

"Tích cực" trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực. 

Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, nhưng ngược lại thói quen học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy. Chẳng hạn, có trường hợp HS đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng GV chưa đáp ứng được, hoặc có trường hợp GV hăng hái áp dụng PPDH tích cực nhưng không thành công vì HS chưa thích ứng, vẫn quen với lối học tập thụ động. Vì vậy, GV phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây dựng cho HS phương pháp học tập chủ động một cách vừa sức, từ thấp lên cao. Trong đổi mới PPDH phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thì mới thành công. 

2. Đặc trưng của các PPDH tích cực 

2.1. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS 

Trong PPDH tích cực, người học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do GV tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được GV sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó vừa nắm được kiến thức kĩ năng mới vừa nắm được phương pháp "làm ra" kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mẫu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. 

Dạy theo cách này thì GV không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình dạy học phải giúp cho từng HS biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng. 

2.2. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học 

Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, cần nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của GV. 

2.3. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác 

Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp 
hoặc trường. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những 
vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành 
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nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội. 

2.4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò 

Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, GV không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, GV trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để HS tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, HS hoạt động là chính, GV có vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của HS. 

3. Một số PPDH tích cực cần phát triển ở trường THPT 

3.1. Phương pháp vấn đáp 

Vấn đáp (đàm thoại) là phương pháp trong đó GV đặt ra câu hỏi để HS trả lời, hoặc HS có thể tranh luận với nhau và với cả GV; qua đó HS lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích - minh hoạ, vấn đáp tìm tòi. 

3.2. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

Cấu trúc một bài học (hoặc một phần bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề thường như sau: 

− Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức. − Giải quyết vấn đề đặt ra. 

− Kết luận. 

Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt và giải quyết vấn đề:

Các
Đặt vấn
Nêu giả 
Lập kế
mức
đề 
thuyết
hoạch




Giải

quyết

vấn đề



Kết luận, 
đánh giá 

1
GV
GV
GV
HS
GV

2
GV
GV
HS
HS
GV + HS

3
GV + HS
HS
HS
HS
GV + HS

4
HS
HS
HS
HS
GV + HS

Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, HS vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh. 
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3.3. Phương pháp hoạt động nhóm 

Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ. Tuỳ mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, 
các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi 
trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác 
nhau. 

Phương pháp hoạt động nhóm giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ GV. 

3.4. Phương pháp đóng vai 

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho HS thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. 

Phương pháp đóng vai có những ưu điểm sau: 

− HS được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. 

− Gây hứng thú và chú ý cho HS. 

− Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của HS. 

− Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của HS theo chuẩn mực hành vi đạo đức và chính trị-xã hội. 

− Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai

diễn.

3.5. Phương pháp động não 

Động não là phương pháp giúp HS trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó. 

Thực hiện phương pháp này, GV cần đưa ra một hệ thống các thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận. 

II. Cơ sở lý luận của việc thiết kế BGĐT 

1. Định nghĩa BGĐT 

BGĐT là một sản phẩm cụ thể để GV tiến hành tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn bộ 
kế hoạch hoạt động dạy học đều thực hiện thông qua môi trường multimedia do máy tính 
tạo ra. 

Multimedia được hiểu là đa phương tiện, đa môi trường, đa truyền thông. Trong môi trường multimedia, thông tin được truyền dưới các dạng: văn bản, đồ họa, ảnh động, ảnh tĩnh, âm thanh và phim video. 

Đặc trưng cơ bản nhất của BGĐT là toàn bộ kiến thức của bài học, mọi hoạt động điều khiển của GV đều được multimedia hóa. 

Trang 7 
2. Định nghĩa thiết kế BGĐT 

Thiết kế BGĐT là trình bày lên tài liệu điện tử toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học. Kế hoạch đó đã được multimedia hóa một cách chi tiết giúp GV thuận lợi trong việc truy xuất các tài liệu liên quan trong khi tham khảo, có cấu trúc chặt chẽ và lôgic được quy định bởi cấu trúc của bài học. 

Thiết kế BGĐT hỗ trợ GV tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS dựa trên cơ sở là 
muốn cung cấp cho GV các hoạt động dạy học sao cho có thể giúp HS vừa học vừa chơi, 
tạo bớt áp lực cho các em khi học các phần lý thuyết khô khan, giúp các em có thể nắm bắt 
các ứng dụng của bài học trong cuộc sống hằng ngày chứ không phải chỉ đơn thuần học lý 
thuyết. 

Trong quá trình thiết kế, cần linh hoạt khi thiết kế các hoạt động khám phá, làm sao 
từ hoạt động đó giúp HS có nhiều hứng thú khi bắt đầu học bài mới. Hoạt động khám phá 
cần được thiết kế sao cho HS có thể tự làm được, từ đó có thể trả lời các câu hỏi mà GV 
nêu ra. 

3. Quy trình thiết kế BGĐT 

Quy trình gồm sáu bước: 

− Xác định mục tiêu bài học. 

− Lựa chọn kiến thức cơ bản, xác định đúng những nội dung trọng tâm. − Multimedia hóa từng đơn vị kiến thức. 

− Xây dựng thư viện tư liệu. 

− Lựa chọn các ngôn ngữ hoặc các phần mềm trình diễn để xây dựng tiến trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể. 

− Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện. Dưới đây là nội dung cụ thể của từng bước. 

3.1. Xác định mục tiêu bài học 

Mục tiêu là cái đích cần phải đạt tới sau mỗi bài học, do chính GV đề ra để định hướng hoat động dạy học. 

Xác định mục tiêu đúng, cụ thể mới có căn cứ để tổ chức hoạt động dạy học khoa học và đánh giá khách quan, lượng hóa kết quả dạy học. Trong dạy học, hướng tập trung vào HS, thông thường mục tiêu phải chỉ rõ học xong bài HS đạt được cái gì. 

Mục tiêu được đề ra nhằm vào việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Liên quan với ba 
nhiệm vụ cơ bản của lí luận dạy học, bài học thường có các  mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, 
thái độ. 

Theo Bloom, nhóm mục tiêu nhận thức có sáu mức độ từ thấp đến cao: 

− Biết: nhận biết, ghi nhớ, tái hiện, định nghĩa khái niệm. 

− Hiểu: thông báo thuyết minh, tóm tắt, thông tin, giải thích, suy rộng. 
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− Áp dụng: vận dụng kiến thức vào tình huống mới. 

− Phân tích: nhận biết các bộ phận của một tổng thể, so sánh, phân tích, đối chiếu, phân loại. 

− Tổng hợp: tập trung các bộ phận thành một tổng thể thống nhất, lập kế hoạt dự
đoán.

− Đánh giá: khả năng đưa ra ý kiến về một vấn đề. 

3.2. Lựa chọn kiến thức cơ bản của bài dạy học, xác định đúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm của bài, cấu trúc các kiến thức cơ bản theo ý định dạy học 

Những nội dung đưa vào chương trình và SGK phổ thông được chọn lọc từ khối 
lượng tri thức đồ sộ của khoa học bộ môn, sắp xếp theo logic khoa học và logic sư phạm, 
đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, tính giáo dục, tính phổ thông của chương trình. 

Cần chọn đúng các kiến thức cơ bản khi thiết kế BGĐT. Để chọn đúng kiến thức cơ bản khi thiết kế BGĐT cần quan tâm đến các quan điểm sau: 

− Nắm vững đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của bộ môn. Do tính tổng hợp cao 
của khoa học bộ môn mà nội dung tri thức liên quan đến hàng loạt ngành khoa học khác. 

− Bám sát vào chương trình dạy học và SGK bộ môn. Căn cứ vào đó để lựa chọn kiến thức cơ bản, đảm bảo tính thống nhất của nội dung bài học trong toàn quốc. 

Nắm vững chương trình và SGK, ngoài nắm vững nội dung từng bài, từng chương. GV phải có cái nhìn khái quát chung toàn bộ chương trình và mối liên hệ móc xích giữa chúng để thấy tất cả các mối liên quan và sự kế tiếp. 

Tuy nhiên, để xác định đúng kiến thức cơ bản của mỗi bài thì cần phải đọc thêm tài liệu, sách báo tham khảo. Điều đáng chú ý là khi nghiên cứu nội dung SGK, GV không chỉ dừng lại ở nội dung bài khóa mà phải nghiên cứu các bảng số liệu thống kê, tranh ảnh, câu hỏi và bài tập trong SGK với tư cách là một thành phần của nội dung bài giảng. 

Phải hết sức quan tâm đến trình độ HS. Cần phải biết HS đã nắm vững cái gì, xem kiến thức nào cần bổ sung, cải tạo hoặc cần phát triển, đi sâu hơn. 

Việc chọn lọc kiến thức cơ bản của bài dạy học có thể gắn với việc sắp xếp lại cấu trúc của bài để làm nổi bật các mối liên hệ giữa các hợp phần kiến thức của bài, từ đó làm rõ thêm trọng tâm của bài. 

3.3. Multimedia hóa kiến thức 

Đây là bước quan trọng nhất cho việc thiết kế BGĐT, multimedia hóa kiến thức được thực hiện qua các bước: 

− Dữ liệu hóa thông tin kiến thức. 

− Phân loại kiến thức được khai thác dưới dạng văn bản, bản đồ, đồ họa, ảnh tĩnh, 
phim, âm thanh…Kiến thức cho một bài lên lớp thường rất nhiều, hình thức tổ chức hoạt 
động dạy học rất phong phú và đa dạng. GV cần chọn lựa nội dung kiến thức nào được 
trình bày dưới dạng văn bản, sơ đồ, tranh ảnh, video clip… Những hình ảnh, sơ đồ, video 
clip đó được trình bày dưới dạng nguồn tri thức hỗ trợ cho HS hoạt động học tập chứ không 
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chỉ minh họa đơn thuần. 

− Tiến hành sưu tập hoặc xây dựng nguồn tư liệu sẽ sử dụng trong bài học. Nguồn tư liệu này thường được lấy từ một phần mềm dạy học nào đó hoặc từ Internet, Encarta… hoặc được xây dựng mới bằng đồ họa, bằng ảnh quét, ảnh chụp, quay video, bằng các phần mềm đồ họa chuyên dụng như Macromedia Flash… 

− Chọn lựa các phần mềm dạy học có sẵn cần dùng đến trong bài học để đặt liên

kết.

− Xử lí các tư liệu thu được để nâng cao chất lượng về hình ảnh, âm thanh. Khi sử dụng các đoạn phim, hình ảnh, âm thanh cần phải đảm bảo các yêu cầu về mặt nội dung, phương pháp, thẩm mĩ và ý đồ sư phạm. 

3.4. Xây dựng các thư viện tư liệu 

Sau khi có được đầy đủ tư liệu cần dùng cho việc thiết kế BGĐT, phải tiến hành sắp xếp tổ chức lại thành thư viện tư liệu. 

Đối với mỗi bài nên dùng khung, màu nền thống nhất cho các trang, hạn chế sử dụng các màu quá chói hoặc quá tương phản nhau. 

Cuối cùng là thực hiện các liên kết (hyperlink) hợp lí, logic lên các đối tượng cần liên kết. Đây chính là ưu điểm nổi bật có được khi thiết kế BGĐT, nên cần khai thác tối đa khả năng liên kết. Nhờ sự liên kết này việc thiết kế bài giảng được tổ chức linh hoạt, thông tin truy xuất kịp thời. 

3.5. Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện 

Sau khi thiết kế xong, phải tiến hành chạy thử chương trình, kiểm tra các sai sót, đặc biệt là các liên kết để tiến hành sửa chữa và hoàn thiện. 

4. Khả năng ứng dụng khi thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage 

Là nguồn tài liệu để GV tham khảo và chia sẻ thông tin. Vì khi thiết kế BGĐT, ngoài 
kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học cho từng tiết học, còn là một thư viện thông tin nhỏ, ở 
đó chứa các thư viện hình ảnh, thư viện ảnh động, thư viện các phim video, các thí nghiệm 
ảo, bài tập luyện tập cho HS, các trò chơi… chỉ chứa gọn trong một thiết bị lưu dữ liệu, như 
đĩa CD chẳng hạn. 

Thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage có thể phát triển thành Web Site, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập tham khảo. 

5. Microsoft FrontPage với việc thiết kế BGĐT 

Hiện nay, việc thiết kế bài giảng được triển khai dưới nhiều hình thức, có thể thực hiện bằng thiết kế bằng nhiều chương trình khác nhau. Tuy nhiên, mỗi phần mềm hay một trình ứng dụng bất kỳ nào cũng có những ưu điểm và khuyết điểm nhất định. FrontPage là một phần mềm trong bộ Microsoft Office dùng để soạn thảo và chỉnh sửa các trang Web. Tuy nhiên, nó có những đặc điểm và ưu thế có thể dùng để thiết kế BGĐT. 

5.1. Những ưu điểm của FrontPage khi thiết kế BGĐT 

− Đối với văn bản: FrontPage cho phép soạn thảo văn bản khá thuận tiện, số 
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lượng chữ trên một trang tùy ý, dễ dàng thay đổi font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và di chuyển đến các vị trí đánh dấu với chức năng Bookmark. Rất thuận tiện cho việc tìm kiếm, tiết kiệm thời gian truy cập thông tin. 

− Đối với hình ảnh: FrontPage cho phép chèn vào trang soạn thảo các hình ảnh ở nhiều định dạng khác nhau: 

. Gif (Graphics Interchange Format) là một định dạng đồ họa không phụ 
thuộc vào hệ điều hành, bao gồm Gif động và Gif tĩnh, là định dạng ảnh phổ biến nhất trên 
FrontPage, tập tin ảnh nhẹ nhất nhưng chất lượng không cao, thường dùng để minh họa. 

. JPEG (Joint Photographic Experts Group) là một định đồ họa không phụ thuộc vào hệ điều hành, chất lượng hình ảnh cao nhưng dung lượng lớn, thường dùng cho chụp ảnh kỹ thuật số. 

. PGN (Portable Network Graphics) là một định dạng ảnh gần giống với Gif nhưng ít được sử dụng trên trang web do các trình duyệt web cũ không biên dịch được các hình ảnh này. 

− Đối với hoạt hình và phim video 

. Có thể tạo những ảnh động bằng chính phần mềm kèm theo FrontPage như Image Composer, Gif Animation, hoặc tạo ảnh động bằng những công cụ làm hoạt hình khác và chèn vào FrontPage. Đối với các ảnh động, hoặc phim được tạo ra bởi Macromedia Flash đặc biệt phù hợp cho các trình duyệt Web như Internet Explorer, Netscape… có thể chạy trực tiếp trên các trình duyệt này nhờ sự hỗ trợ của shockware, là một plug-in của Internet Explorer mà không cần phải mở Flash Player. Đây là một ưu thế khi thiết kế BGĐT trên FrontPage. 

. Có thể chèn các tập tin âm thanh vào FrontPage với những định dạng sau: WAV, MIDI, RA/RAM, AIFF, AU. Việc chèn các tập tin âm thanh làm cho quá trình multimedia hóa nội dung bài giảng phong phú. 

. Có thể chèn các video clip vào trang soạn thảo của FrontPage. 

. Sử dụng các phim video đưa vào bài giảng để minh họa một số quá trình hoặc trình chiếu các phim thí nghiệm làm tăng chất lượng bài giảng. 

5.2. Khả năng tích hợp giữa FrontPage với Office và khả năng liên kết của FrontPage 

− Khả năng tích hợp giữa FrontPage với Office: Thuận tiện cho việc soạn thảo của GV. GV có thể chuyển bài giảng từ FrontPage sang tài liệu ở dạng file Word, file PowerPoint… hoặc ngược lại. 

− Khả năng liên kết: Đây là đặc điểm nổi bật của FrontPage rất thuận tiện cho việc tổ chức cấu trúc một Web Site bản thiết kế BGĐT khoa học rõ ràng, dễ quản lý dữ liệu. Có các kiểu liên kết sau trong FrontPage: 

. Liên kết đến các vị trí đánh dấu (Bookmark) trong một trang. Chức năng 
này giúp di chuyển đến một vị trí đánh dấu nhanh chóng, dễ dàng mà không cần sử dụng 
thanh cuộn. 
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. Liên kết đến các file dữ liệu khác bằng chức năng Hyperlink. Với chức năng này, từ nội dung chính của bản thiết kế BGĐT, ta có thể di chuyển đến các file hỗ trợ khác như file âm thanh, hình ảnh, video, file chương trình thí nghiệm ảo… mà không cần chèn toàn bộ lên nội dung bài giảng. Như vậy, dung lượng của bản thiết kế BGĐT nhỏ gọn, dễ load mỗi khi mở bản thiết kế. 

Tóm lại: Microsoft FrontPage có đầy đủ những tính năng và ưu điểm cho phép thiết kế các BGĐT đáp ứng được các yêu cầu đổi mới PPDH. 

III. Quan hệ giữa việc khai thác và sử dụng Internet với việc thiết kế BGĐT 

Đặc trưng cơ bản nhất của thiết kế BGĐT là toàn bộ kiến thức của bài học, mọi hoạt 
động điều khiển đều được multimedia hóa. Để multimedia hóa, nội dung kiến thức cần phải 
có nguồn multimedia, bao gồm: hình vẽ, hình động, ảnh chụp, phim video, phim flash, 
audio… Để tạo ra nguồn này cần có các thiết bị như camera kỹ thuật số, máy tính mạnh, 
nhiều phần mềm hỗ trợ và khả năng sử dụng các loại thiết bị và phần mềm này. 

Khai thác từ nguồn có sẵn: các phần mềm dạy học, các phim video, sự chia sẻ từ đồng nghiệp… 

Khai thác từ Internet: Đây là nguồn tài liệu rất to lớn. Do sự phát triển E-Learning 
ngày càng mạnh trên thế giới nên nguồn tài liệu trên Internet phục vụ cho việc dạy học 
ngày càng nhiều, công cụ hỗ trợ tìm kiếm ngày càng mạnh, đường truyền Internet ngày 
càng mở rộng. Việc tìm kiếm nguồn tài liệu từ Internet phục vụ cho việc thiết kế BGĐT là 
hết sức cần thiết. 

Từ Internet, chúng ta có thể khai thác được những tư liệu cần thiết để thiết kế BGĐT, như: các trang Web dạy học vật lí, hình ảnh, hoạt hình, phim mô phỏng các quá trình vật lí, phim thí nghiệm, phần mềm dạy học vật lí, các phần mềm khác có liên quan đến việc thiết kế BGĐT. GV có thể khai thác các trang Lesson-Plan để nghiên cứu và học tập thêm các PPDH được áp dụng ở các nước phát triển… 

Tóm lại: Việc sử dụng nguồn tài liệu từ Internet phục vụ cho dạy học là hết sức cần thiết, đặc biệt đối với việc thiết kế BGĐT. Vì đây là nguồn thông tin, nguồn tri thức khổng lồ luôn được cập nhật, bổ sung. 

∗  Tiểu kết chương I 

Từ việc phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng công nghệ thông tin dạy 
học, mà cụ thể là việc thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage, ta rút ra được những kết 
luận sau: 

− Bản thiết kế BGĐT là một trong những ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy học, đáp ứng được những yêu cầu đổi mới PPDH và nâng cao được chất lượng dạy học môn vật lí, vì: 

. Bản thiết kế BGĐT cung cấp nhiều hình ảnh và thông tin từ các nguồn 
khác nhau cho GV, giúp GV dễ dàng lựa chọn để có một BGĐT phù hợp với lớp mình 
giảng dạy. 

. Các hoạt ảnh khi thiết kế BGĐT giúp mô phỏng và giải thích các khái 
niệm vật lí, các quá trình vật lí có hiệu quả hơn giải thích bằng lời và sử dụng ảnh tĩnh, giúp 
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khảo sát tỉ mỉ hơn các mô phỏng mà bình thường không thể thực hiện được. 

− Microsoft FrontPage là phần mềm có nhiều ưu điểm dùng soạn thảo bản thiết kế 
BGĐT, với ưu điểm nổi rõ nhất là thích hợp với việc khai thác và sử dụng nguồn thông tin 
từ Internet. Thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage có thể phát triển thành một Web Site 
đưa lên mạng nội bộ trong nhà trường làm nguồn thông tin cho GV chia sẻ và rút kinh 
nghiệm. 
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CHƯƠNG II 

THIẾT KẾ BGĐT TRÊN MICROSOFT FRONTPAGE 

I. Những yêu cầu khi thiết kế BGĐT 

1. Yêu cầu về mặt nội dung 

Bản thiết kế BGĐT được thực hiện trên máy tính nên nội dung kiến thức được thể hiện đa dạng như: văn bản, hình ảnh, phim… Nhưng dù ở hình thức nào thì bản thiết kế BGĐT cũng phải đảm bảo đầy đủ nội dung, bám sát chương trình của Bộ GD-ĐT. 

− Đảm bảo tính chính xác: Kiến thức cho HS lĩnh hội phải có nội dung chính xác, nhất là khi sử dụng các hình ảnh mô phỏng hoặc thí nghiệm ảo. 

− Đảm bảo tính hệ thống: Nội dung của bản thiết kế BGĐT phải đảm bảo cung 
cấp cho HS vốn hiểu biết cơ bản, có hệ thống. Để từ đó HS có thể tiếp tục nghiên cứu môn 
vật lí hoặc sử dụng các ngành nghề có sử dụng tri thức vật lí. Sự sắp xếp nội dung trình bày 
ở bản thiết kế BGĐT phải đảm bảo hợp lý, có hệ thống theo trình tự nội dung kiến thức, có 
tính kế thừa từ đầu bài đến đến cuối bài, cấu trúc chặt chẽ và có sự liên hệ, nội dung của 
mục trước làm cơ sở cho phần sau và mức độ phức tạp, độ khó cũng phải tăng dần. 

− Đảm bảo tính vừa sức: Bản thiết kế BGĐT bao gồm nhiều cách thể hiện khác 
nhau của kiến thức nên cần phải đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với lứa tuổi HS, phù hợp 
với trình độ nhận thức nhưng vẫn phát huy được những tính cá thể trong hoạt động của HS. 

2. Yêu cầu về phương pháp giảng dạy 

Thiết kế BGĐT là công việc đòi hỏi nhiều về kĩ năng sử dụng máy tính, đồng thời vận dụng được nhuần nhuyễn các PPDH với kĩ thuật sử dụng máy tính mới có thể tạo ra được một bản thiết kế BGĐT có chất lượng. Nếu không chú ý tới phương pháp giảng dạy thì bản thiết kế BGĐT thường nặng nề về kĩ thuật máy tính nhiều hơn. Như vậy, khi thiết kế BGĐT phải đặc biệt chú ý tới các yêu cầu về phương pháp giảng dạy mà cụ thể là phương pháp giảng dạy vật lí. 

Khi thiết kế BGĐT phải thực hiện được yêu cầu về đổi mới phương pháp giảng dạy, 
chuyển từ hình thức dạy học cũ thầy giảng trò ghi, thầy ra đề cương ôn tập trò luyện tập và 
trả bài thi, sang hình thức dạy học mới đó là thông qua việc thiết kế, tổ chức hoạt động 
nhận thức cho HS, giúp HS tích cực chủ động lĩnh hội tri thức, học tập phương pháp làm 
việc. 

3. Yêu cầu về kĩ thuật khi thiết kế BGĐT 

Bản thiết kế BGĐT trên FrontPage phải đảm bảo: 

− Cấu trúc rõ ràng khoa học, không cầu kì, dễ sử dụng, không đòi hỏi cao về kĩ năng sử dụng máy tính, thao tác điều khiển đơn giản thông qua bàn phím chuột. 

− Font chữ thể hiện trên bản thiết kế BGĐT phải là font chữ thông thường, cỡ chữ đủ lớn để quan sát được rõ ràng. 

− Hình ảnh, phim, flash sử dụng cho bản thiết kế phải được chọn lựa thích hợp, cần được xử lý màu sắc, kích thước để nâng cao hiệu quả sử dụng. 
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4. Yêu cầu về mĩ thuật 

Bản thiết kế cần được trình bày rõ ràng, màu sắc được sử dụng cần đảm bảo độ tương phản giữa màu nền và màu chữ, phù hợp với môi trường sư phạm, không nên lạm dụng quá nhiều màu sắc. 

II. Qui trình thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage với sự hỗ trợ của Internet 

1. Xác định mục tiêu dạy học 

Bản thiết kế BGĐT trước hết phải đảm bảo các yêu cầu như bản thiết kế bài giảng thông thường, nên khi thiết kế bài giảng cần phải xác định mục tiêu bài học (bao gồm mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ). 

Để xác định mục tiêu cần đọc kĩ SGK, kết hợp với các tài liệu tham khảo để tìm hiểu nội dung và cái đích cần đạt tới. Trên cơ sở đó xác định đích cần đạt tới của cả bài bài về kiến thức, kĩ năng và thái độ. Mục tiêu phải chỉ rõ học xong bài HS đạt được cái gì. Mục tiêu ở đây là mục tiêu học tập, tức là chỉ ra sản phẩm mà HS có được sau bài học. 

2. Dự kiến nội dung dạy học 

Khi chọn lựa nội dung từ SGK hiện hành cần hiểu rõ được ý đồ của SGK, ngoài ra 
cần tham khảo thêm tài liệu có liên quan và xác định được kiến thức trọng tâm của từng 
mục, từng bài, từng chương. Những nội dung đưa vào chương trình và SGK phổ thông đã 
được chọn lọc từ khối lượng tri thức đồ sộ của khoa học bộ môn, được sắp xếp một cách 
logic, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Bởi vậy cần bám sát vào chương trình và SGK bộ 
môn. 

Khi sắp xếp nội dung theo trình tự bài học cần sắp xếp thành đơn vị kiến thức nhỏ hơn để thuận tiện cho việc multimedia hóa. 

3. Sưu tập và xây dựng thư viện multimedia 

Khâu chuẩn bị quan trọng cho qui trình thiết kế BGĐT là sưu tập thư viện multimedia. Dựa vào việc phân tích từng nội dung dạy học, GV xem xét ứng với mỗi nội dung cần có những loại hình ảnh, âm thanh, phim video… nào cần được sử dụng, sau đó tìm nguồn để khai thác. Nguồn tư liệu này thường được lấy từ nhiều nguồn khác nhau có thể là một phần mềm dạy học nào đó hoặc từ Internet, Encarta… hoặc được xây dựng mới bằng đồ họa, bằng ảnh quét, ảnh chụp, quay video, bằng các phầm mềm đồ họa chuyên dụng như Macromedia Flash… 

3.1. Cách khai thác tư liệu từ các phần mềm dạy học 

Các phần mềm dạy học được soạn thảo bằng nhiều loại ngôn ngữ máy tính khác nhau, phần mềm dạy học nào cũng có nhiều nguồn hình ảnh, phim minh họa… Ta có thể copy nguồn này để làm tư liệu phục vụ cho việc thiết kế BGĐT. 

3.2. Cách khai thác tư liệu trên Internet 

Nguồn thông tin trên Internet rất phong phú, nên để khai thác được nguồn thông tin này cần phải có những dụng cụ cần thiết sau: 

− Công cụ giúp tìm kiếm nhanh những thông tin cần thiết: Hiện nay, có nhiều 
trang Web giúp ta tìm kiếm nhanh chóng tài liệu cần thiết như: Google, Yahoo… Trong đó, 
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Google chuyên về tìm kiếm, chỉ cần chưa đầy một giây Google có thể kiểm soát qua trên bốn tỉ trang Web và đưa ra nội dung cần tìm kiếm. 

− Công cụ trợ giúp quản lý và chỉnh sửa tài liệu: Khi tìm được nội dung cần thiết 
trên Internet thường chúng ta cần lưu lại hoặc download về máy tính cá nhân để mở 
off-line. Công cụ trợ giúp đắc lực công việc này là phần mềm Web-Copier, phần mềm này 
cho phép copy cả Web Site mà không cần phải lưu từng trang hoặc download từng nội 
dung. 

− Nguồn từ điển bách khoa: Có nhiều nguồn từ điển giúp tra cứu và tìm kiếm kiến thức như Encyclopaedia Britannica, Microsoft Encarta, Electric Library-basic information free, articles and maps for members only, Bertelsmann (German), Austrian Encyclopaedia (German). Trong đó, Microsoft Encarta là bộ bách khoa toàn thư khổng lồ chứa đựng gần như toàn bộ tri thức của loài người và luôn cập nhật thông tin. Có thể xem và khai thác bộ bách khoa này trực tiếp từ Internet. 

− Nguồn từ điển: Có thể dùng nguồn từ điển thông dụng hiện nay là LACVIETMTD, đồng thời cũng có thể tra tự điển trực tuyến trên mạng Internet để tìm hiểu các thuật ngữ hoặc các từ chuyên môn. 

3.3. Xây dựng thư viện thông tin 

Tài liệu sưu tầm bao gồm nhiều dạng khác nhau như: phim, chương trình, văn bản, âm thanh, hoạt ảnh… Các tư liệu này cần được sắp xếp hoặc tổ chức lại để thuận tiện cho việc sử dụng thiết kế BGĐT. 

Sắp xếp thư viện tư liệu thông tin hợp lý sẽ tạo điều kiện tìm kiếm thông tin nhanh chóng và giữ được các liên kết trong bài giảng đến các tập tin âm thanh, video clip khi sao chép bài giảng từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khác, từ máy này sang máy khác. 

4. Chuẩn bị tài liệu cho thiết kế BGĐT 

Các tài liệu liên quan đến nội dung thiết kế BGĐT của chương các định luật bảo toàn, vật lí 10-Cơ bản bao gồm: hình ảnh, hoạt ảnh, phim video, phim flash… 

Đối với hình ảnh nên chỉnh sửa kích thước, màu sắc, dạng ảnh sao cho phù hợp. Đối với các file flash, video sẽ giúp cho mô phỏng hoặc tái hiện lại những hiện tượng trừu tượng hoặc khó thực hiện được, ta cũng có thể dùng các phần mềm hỗ trợ cho việc chỉnh sửa các file flash hoặc video cho phù hợp với nội dung của bản thiết kế. 

5. Thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage 

Sau khi xây dựng xong thư viện thông tin, sử dụng nguồn thông tin này để tiến hành thiết kế bài giảng trên Microsoft FrontPage. 

5.1. Xác định cấu trúc của bản thiết kế BGĐT 

Công việc quan trọng đầu tiên khi thiết kế bài giảng trên FrontPage là xác định cấu trúc của bản thiết kế BGĐT, cấu trúc của một bài giảng được đề nghị: mỗi Web Site là một chương chứa các trang Web. Mỗi trang Web là một bài trong chương (có một trang chủ dùng để giới thiệu chương và có các liên kết đến các trang còn lại). 
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5.2. Tạo Web Site cho chương và các trang Web cho các bài trong chương 

Khởi động FrontPage: Start→All Programs→Microsoft FrontPage hoặc có thể nhấp vào biểu tượng trên Office bar hoặc trên màn hình Desktop. 

** Cách tạo Web Site và các trang Web 

Tạo Web Site mới: File\New\Page or Web. Tại ô cửa tác vụ (Task Pane) New Page or Web bên phải, chọn Empty Web. Hộp thoại Web Site Templates xuất hiện, ở phần Options, tại mục Specify the location of the new web, chọn vị trí thích hợp để lưu lại. Ví dụ: “C:\TKBGDT\VL10_C4”. 

Xem cấu trúc của Web Site vừa tạo: View\Navigation. 

Tạo trang Web mới: Ctrl+N. Trang Web tạo ra đầu tiên mặc định sẽ là trang chủ. Trang chủ này có tên file là “index. htm”. 

Tạo các trang Web cho Web Site: Nhấp phải chuột vào biểu tượng Home Page, chọn New\Page. 

Đổi tên file: Nhấp phải chuột vào biểu tượng→chọn Rename. 

** Trình bày Web Site 

Tạo các phần chung của các trang Web: Tại chế độ Navigation View (bất kỳ trang Web nào), chọn Format\Shared Borders→chọn All pages và có thể đánh dấu tick vào Top, Left, Right hay Bottom (để tạo phần dung chung phía trên, bên trái, bên phải hay bên dưới cho tất cả các trang). 

Để hiển thị tiêu đề cho tất cả các trang Web, nhấp chuột vào phần dùng chung phía trên, chọn Insert\Page banner. 

Để trình bày danh sách các bài học của chương: Insert\Navigation. Tại phần Choose a bar type, chọn Bar based on navigation structure→nhấp Next→chọn kiểu thích hợp cho danh sách→nhấp Next→chọn kiểu định hướng thích hợp. 

Trình bày một bài trong chương trên một trang Web: Một trang Web có 4 vùng biên 
(trên, dưới, phải, trái và các vùng biên này thường là phần dùng chung cho tất cả các trang 
Web) và phần giữa chứa nội dung kiến thức. Vùng phía trên thường được dùng làm tiêu đề, 
vùng bên phải dùng để trình bày danh sách các bài học của chương. Vùng dưới và phải ít sử 
dụng hơn. 

5.3. Các lệnh hỗ trợ trong quá trình thiết kế BGĐT 

− Chỉnh sửa các kí tự: Vào Format\Font, xuất hiện hộp thoại Font. Trong hộp thoại Font, chọn các kiểu thích hợp. 

− Tạo Bullets and Numbering (định dạng đầu dòng): Chọn Format\Bullets and Numbering, hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện. Chọn một trong các thẻ Picture Bullets, Plain Bullets, Numbers để định dạng đầu dòng. 
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− Canh đầu dòng, thụt đầu dòng và cách khoảng: Chọn Format\Paragraph xuất hiện 
hộp thoại Paragraph có: Alignment (canh lề), Indentation (thụt đầu dòng), Spacing (cách 
khoảng). 

− Align Left (canh lề trái); Center (canh giữa); Align Right (canh đều phải); Justify (canh đều hai bên). 

− Sử dụng thanh công cụ Drawing để thực hiện các đồ họa đơn giản. Nếu thanh 
Drawing chưa xuất hiện, vào trình đơn View\Toolbar\Drawing để làm xuất hiện công cụ đồ 
họa. 

− Chèn hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video clip vào bản thiết kế BGĐT. 

. Chèn ảnh Clip Art: Chọn Insert\Picture\Clip Art, xuất hiện ô cửa tác vụ Insert Clip Art, chọn Clip Oganizer→chọn hình ảnh muốn chèn. 

. Chèn tập tin ảnh: Chọn Insert\Picture\ From File, xuất hiện cửa sổ From File, trong cửa sổ này muốn chèn hình ảnh ở thư mục nào thì mở thư mục đó ra, chọn các file ảnh thích hợp. 

. Chèn phim flash: Chọn Insert\Web Component. Tại Component type, chọn 
Advanced Controls, tại Choose a control, chọn Plug-In→Finish→Browse→chọn file flash 
thích hợp. 

. Chèn phim video: Chọn Insert\Picture\Video, xuất hiện hộp thoại Video, chọn lựa tập tin video cần chèn. 

. Chèn bảng: Chọn Table\Insert\Table, xuất hiện hộp thoại Insert Table, chọn số hàng (Rows) và cột (Columns). 

5.4. Thiết kế hoạt động dạy học 

Bước tiếp theo của công việc thiết kế BGĐT là thiết kế hoạt động dạy học. Dựa vào nội dung SGK và các tài liệu tham khảo để dự kiến hoạt động dạy học phù hợp. Ứng với từng nội dung kiến thức của bài học mà GV thiết kế các hoạt động nhận thức cho HS, giúp HS chủ động lĩnh hội kiến thức. 

Khi thiết kế các hoạt động trong một tiết dạy, cần chú ý thiết kế các hoạt động mang 
tính hợp tác giữa các thành viên trong lớp học, thông qua hoạt động thảo luận nhóm. Ngoài 
ra, chương các định luật bảo toàn rất khô khan về thí nghiệm, vì thế GV cần thiết kế hoạt 
động sao cho HS tự mình có thể khám phá bài mới hay gợi nhớ các kiến thức về bài cũ. Ví 
dụ: Trong bài động năng, GV có thể gợi nhớ cho HS kiến thức cũ về động năng bằng cách 
yêu cầu các nhóm HS lấy các quân cờ Đônimô xếp nối tiếp nhau, khi dùng ngón tay đẩy 
quân cờ đầu tiên ngã, lúc đó ta sẽ thấy tiếp theo đó thì các quân cờ liền sau cũng bị ngã. 
Lúc đó GV đặt câu hỏi gợi nhớ cho HS là các quân cờ đó năng năng lượng thuộc dạng nào? 

Thiết kế hoạt động dạy học được thực hiện gồm năm cột được sắp xếp từ trái qua phải lần lượt: thời lượng, tên hoạt động, nội dung của hoạt động, học cụ, ghi chú. 

Sau mỗi một hoạt động, mỗi phiếu học tập là các liên kết đến các phần trả lời cho mỗi hoạt động hay phiếu học tập đó. 

Trang 18 
5.5. Liên kết giữa Web Site với các trang Web và các trang Web của bản thiết kế BGĐT  với các file khác 

Thế mạnh của FrontPage là khả năng liên kết: Bao gồm liên kết đến các Bookmark trong cùng một trang, liên kết đến các trang khác nhau, liên kết đến các file khác. 

** Liên kết đến các Bookmark trong cùng một trang 

. Tạo Bookmark: Tạo các vị trí đánh dấu trên trang Web bằng cách đặt dấu nháy của con trỏ tại vị trí cần đánh dấu, sau đó vào Insert\Bookmark (Ctrl+G), hộp thoại Bookmark xuất hiện, gõ tên Bookmark vào ô Bookmark name. 

. Liên kết đến các Bookmark: Tô đoạn văn bản hoặc hình ảnh muốn sử dụng làm liên kết, chọn Insert\Hyperlink (Ctrl+K), xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink, bên dưới Link to, chọn Place in This Document, chọn vị trí cần liên kết đến bên trong hộp Select a place in this document. 

** Liên kết đến các trang hoặc file khác 

. Lựa chọn đoạn văn bản hoặc hình ảnh muốn sử dụng làm liên kết, chọn Insert\Hyperlink (Ctrl+K), xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink. Nếu liên kết đến một trang Web trên Internet, gõ địa chỉ trang Web cần liên kết vào ô Address, còn liên kết đến file thì chọn file thích hợp. 

. Với khả năng liên kết của FrontPage, GV có thể di chuyển linh hoạt đến các phần hoặc các file hỗ trợ của bài giảng, giúp thao tác giảng dạy diễn ra linh hoạt hơn, quản lý công việc của mình tốt hơn. 

5.6. Hoàn thiện và kiểm tra việc thiết kế bài giảng 

Các công đoạn trên của qui trình được thực hiện xong và công đoạn cuối cùng là hoàn thiện bài giảng. 

. Chọn mẫu thể hiện cho Web Site: Chọn Format\Theme→chọn All pages và theme thích hợp. 

. Chọn màu nền: Chọn Format\Background, xuất hiện hộp thoại Page Properties, chọn Formating→Background picture hoặc chọn Colors. Màu nền trình bày phải tương phản với màu chữ và không gây chói. Lưu ý: Khi đã chọn mẫu thể hiện cho Web Site, ta không thể chọn màu nền được vì trong theme đã có sẵn màu nền cố định. 

Sau khi hoàn thiện việc thiết kế BGĐT ta tiến hành chạy thử và sửa chữa. 

III. Thiết kế BGĐT trong chương “Các định luật bảo toàn” thuộc vật lí 10 THPTban cơ bản trên Microsoft FrontPage 

1. Thiết kế phần giới thiệu cho chương các định luật bảo toàn 

Để xem được nội dung của bản thiết kế, cần vào thư mục VL10_C4 mở trang index, giao diện đầu tiên của bản thiết kế được hiển thị như sau: 

Trang 19 

Bên trái của giao diện là các phần dùng chung, thuận tiện cho truy xuất đến các bài 
của chương (Home: trang dành cho việc giới thiệu chương). Trong quá trình truy xuất, nếu 
muốn trở về trang trước, GV chỉ cần nhấn nút Back (có hình mũi tên) ở góc trái để trở về. 
Ngoài ra trên màn hình của Internet Explore, các thanh công cụ và thanh điều kiển chiếm 
một khoảng trên của màn hình máy tính, muốn dấu thanh này đi cần ấn nút F11. 

Dưới đây là phần trình bày nội dung của trang giới thiệu chương. 

Trang 20 


Sau khi tham khảo phần giới thiệu chương, GV muốn xem tiếp bài của các chương thì nhấp nút liên kết đến các bài ở bên trái. Bên trái của trang bao gồm 5 bài được xếp theo thứ tự từ bài 23 đến bài 27 như trong SGK. Ví dụ: Để tham khảo thông tin của bản thiết kế ở bài 26 ta click chuột vào ô chứa bài 26 của trang chủ (Home). 

2. Thiết kế BGĐT cho các bài cụ thể 

2.1. Thiết kế BGĐT cho bài “Thế năng” và vận dụng bản thiết kế BGĐT để thiết BGĐT 

Giao diện của bản thiết kế bài 26 sẽ được hiển thị như hình bên dưới 

Trang 21 


Để xem được các phim flash trong bài, GV click phải chuột vào dòng chữ phía trên của tựa bài. 

và chọn Allow blocked content…, xuất hiện hộp thoại Security Warning, chọn Yes. Ngoài ra, nếu bản thiết kế có hiện thêm hộp thoại Adobel Flash Player Security, nhấp OK để có thể xem được các đoạn phim video. 

Trong bản thiết kế của từng bài bao gồm các phần: mô tả, lưu ý, kế hoạch dạy học. Phần mô tả để giới thiệu bài và phần lưu ý của bài cho GV tham khảo. Dưới đây là giao diện của trang về phần mô tả và lưu ý. 

Nội dung của bài khá dài nên có thể chia bài thành hai tiết. Nếu GV muốn xem tiết 1 thì chỉ cần click chuột vào dòng chữ tiết 1 có màu tím hoặc màu xanh dương. Tương tự, muốn xem tiết 2 thì GV click chuột vào tiết 2. 

Tiếp sau phần lưu ý là kế hoạch lên lớp cho từng tiết, bao gồm mục tiêu của bài học, chuẩn bị, hoạt động dạy học, phần luyện tập và bài đọc thêm. 

•   Thiết kế kế hoạch dạy học cho tiết 1 

** Mục tiêu của bài học, bao gồm các mục tiêu về kiến thức, về kĩ năng, về thái độ cần đạt được trong một tiết dạy. 

Dưới đây là phần trình bày mục tiêu bài học của tiết 1 trong bản thiết kế BGĐT. 
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** Chuẩn bị của GV và HS. 

Phần chuẩn bị của GV bao gồm là một số các hình ảnh, phim flash và các phiếu học tập, GV có thể tham khảo để đưa vào bài giảng của mình. 

Sau đây là một số hình ảnh, đoạn flash và các phiếu học tập trong bản thiết kế
BGĐT.
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Hình thức một số phiếu học tập sẽ được thiết kế như giao diện ở dưới. Sau mỗi câu hỏi là các phần liên kết “trả lời” màu tím sen (xanh biển) cho GV tham khảo. 

Nội dung của các phiếu học tập. 

* Nội dung của phiếu học tập số 1 

* Nội dung của phiếu học tập số 2

Trang 26


HS cần chuẩn bị dụng cụ học tập hoặc các kiến thức liên quan đến bài học. 

** Hoạt động dạy học, được thiết kế gồm năm cột: thời lượng, tên hoạt động, nội dung hoạt động, dụng cụ và ghi chú. 

o Thời lượng: thời gian thực hiện hoạt động, tùy vào tình hình của từng lớp mà GV điều chỉnh thời gian thực hiện các hoạt động. 

o Tên hoạt động: trình bày tên của các hoạt động dạy học. 

o Nội dung hoạt động: trình bày các hoạt động mà GV và HS thực hiện trong quá trình xây dựng bài học. Sau mỗi hoạt động đều có các liên kết đến phần trả lời để GV tham khảo (phần trả lời các hoạt động được chúng tôi trình bày ở phần phụ lục). Phần trả lời được trình bày cho toàn hoạt động, không phải trình bày cho từng câu hỏi trong nội dung hoạt động. Ví dụ: Ở hoạt động đặt vấn đề, GV nêu khoảng 5 câu hỏi, kết thúc 5 câu hỏi có dòng chữ “trả lời” được liên kết tương ứng cho 5 câu trả lời. 

o Dụng cụ: trình bày các dụng cụ trong quá trình xây dựng bài. Các dụng cụ được liên kết, tạo thuận lợi cho GV truy xuất đến các hình ảnh, các đoạn flash, các đoạn phim video hay các phiếu học tập. 

o Ghi chú: trình bày một số phần chú ý trong khi tiến hành hoạt động dạy học. 
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Dưới đây là phần trình bày nội dung của hoạt động dạy học ở tiết 1 thuộc bài thế
năng.

* Thiết kế hoạt động đặt vấn đề vào bài mới. 

Cạnh bên cột nội dung hoạt động là cột học cụ, chứa các học cụ được sử dụng 
trong nội dung hoạt động, khi đọc phần nội dung hoạt động, nếu GV cần dụng cụ gì thì 
click chuột vào dụng cụ đó. Ví dụ: trong hoạt động đặt vấn đề, GV cần tham khảo một số 
hình ảnh như hình 1a, hình 1b… GV chỉ cần click chuột vào cột học cụ, “Hình 1a”, “Hình 
1b”… màu tím (xanh biển) có phần gạch dưới, sẽ được trỏ tới hình cần tham khảo. Nếu 
muốn trở về phần nội dung hoạt động thì nhấn nút Back (có dấu mũi tên) ở góc trái của 
màn hình. 

Hoạt động này có tính tích cực ở chỗ, khi cho HS xem các hình ảnh, flash thì có thể giúp HS hình dung được những điều GV muốn đề cập, từ đó có thể nhanh chóng trả lời các câu hỏi mà GV nêu ra. 

Chúng tôi xin nêu một số ví dụ mẫu về BGĐT được thiết kế tương ứng với mỗi nội dung hoạt động từ bản thiết kế BGĐT. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động đặt vấn đề. 

GV đặt vấn đề: Ở tiết trước các em đã được học một dạng năng lượng, đó là động năng. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một dạng năng lượng mới. Là năng lượng gì thì cô mời các em quan sát một số hình ảnh và đoạn flash sau. GV chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh và đoạn flash. 

GV có thể vừa trình chiếu vừa thuyết trình các hình ảnh và đoạn flash. 
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GV đặt câu hỏi: Các vật này có mang năng lượng không? 

Nếu có thì đó là năng lượng nào? 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV giới thiệu bài mới cho HS 

GV nêu câu hỏi: Có mấy dạng thế năng? 

Và đó là những loại nào? 

HS nêu các loại thế năng đã được học ở lớp 8. 

•  Khi dựa vào bản thiết kế BGĐT, GV có thể tạo được một BGĐT nhanh chóng trong giảng dạy, mà vẫn đảm bảo cho HS phát huy tính tích cực với những hình ảnh và các câu hỏi gợi mở. 

* Thiết kế hoạt động làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức cũ. 
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GV kéo tiếp thanh cuộn trên màn hình của bản thiết kế BGĐT để đến với hoạt động làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức cũ (thực chất thì hoạt động đặt vấn đề đã nêu lên kiến thức về thế năng, nhưng chưa cụ thể cho HS biết hôm nay học dạng thế năng nào?) Hoạt động này nhằm mục đích chỉ ra nội dung chính của bài học. GV có thể tham khảo dụng cụ dành cho hoạt động này ở cột dụng cụ và phần trả lời các câu hỏi ở cuối hoạt động. Thông thường các hoạt động làm thí nghiệm thường được tổ chức theo nhóm nhằm tăng hiệu quả xúc tiến công việc mà đạt hiệu quả cao, vì thế GV cần lưu ý cách tổ chức và quản lí lớp trong quá trình làm thí nghiệm. 

Hoạt động này phát huy tính tích cực ở chỗ, HS có thể tự tiến hành thí nghiệm để gợi nhớ kiến thức cũ. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức cũ. 

GV đặt vấn đề: Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm một thí nghiệm nhỏ để hiểu rõ hơn về dạng năng lượng này. 

GV yêu cầu mỗi nhóm HS lấy 2 quả bóng nhỏ đã được chuẩn bị từ trước. 

GV yêu cầu HS đặt các quả bóng như hình khi chiếu lên. Sau đó, thả quả bóng A xuống quả bóng B. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm, GV nên yêu cầu các nhóm đặt các quả bóng ở sát chân bàn học để cho quả bóng A có thể rơi chạm quả bóng B. Yêu cầu HS quan sát hiện tượng gì sẽ xảy cho quả bóng B? 

GV yêu cầu một nhóm trình bày và nhận xét. 

GV chiếu tiếp phần câu hỏi cho các nhóm thảo luận trả lời. GV cầu một số nhóm trình bày và nhận xét. 

Nếu trong câu hỏi thứ hai HS chỉ trả lời năng lượng đó là thế năng thì GV có thể đặt thêm câu hỏi: Đó là loại thế năng nào? 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV đặt vấn đề chuyển ý: Để tiếp tục tìm hiểu khái niệm thế năng trọng trường, thì trước hết cần tìm hiểu khái niệm của trọng trường. 

• Bản thiết kế BGĐT đã nhanh chóng hỗ trợ GV tạo ra cho HS hoạt động làm thí nghiệm để gợi nhớ các kiến thức cũ, giúp cho quá trình dạy học diễn ra hợp logic, không tạo cho HS cảm giác bị áp đặt. 
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* Thiết kế hoạt động tìm hiểu khái niệm trọng trường. 

GV kéo tiếp thanh cuộn trên màn hình của bản thiết kế BGĐT để đến với hoạt 
động tìm hiểu khái niệm trọng trường. Tại hoạt động này có hai dụng cụ cho GV tham 
khảo, đó là phiếu học tập số 1 và hình 2. GV click chuột vào cột dụng cụ chứa các chữ liên 
kết màu tím sen (xanh biển) để tìm hiểu nội dung của phiếu học tập số 1 và hình 2. 

Hoạt động này tích cực HS ở chỗ, thông qua phiếu học tập, HS có thể trao đổi 
trong nhóm, vận dụng những kiến thức đã biết từ trước để tìm hiểu và giải quyết một số 
vấn đề liên quan đến trọng trường. Khi đó, GV chỉ thông báo cho HS những khái niệm 
mới của bài học. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động tìm hiểu khái niệm trọng trường. 

GV phát cho phiếu học tập số 1 cho mỗi nhóm và yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1. 

Các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập. 

GV yêu cầu một số nhóm cử đại diện lên trình bày, các nhóm còn lại nhận xét. Nhóm HS cử đại diện lên trình bày. 

GV nhận xét phần trình bày của các nhóm. 

GV yêu cầu cá nhân HS cho biết: Nếu xét một khoảng không gian không quá rộng thì vectơ gia tốc trọng trường tại mỗi điểm có đặc điểm gì? 

GV nhận xét câu trả lời của HS và thông báo: trọng trường trong khoảng không gian đó được gọi là trọng trường đều. 

GV click chuột tới phần liên kết tóm tắt nội dung để giúp HS nắm được kiến thức một cách tổng quát. 
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* Thiết kế hoạt động tìm hiểu khái niệm và biểu thức của thế năng trọng trường. 

GV kéo tiếp thanh cuộn trên màn hình của bản thiết kế BGĐT để đến với hoạt động tìm hiểu khái niệm và biểu thức của thế năng trọng trường. Tại hoạt động này có các hình ảnh minh họa (hình 3, hình 4, hình 5). GV click chuột vào cột dụng cụ chứa các chữ liên kết màu tím sen (xanh biển) để xem các hình ảnh. Ngoài ra GV cũng có thể tham khảo hình thức trả lời của hoạt động, bằng cách click và phần chữ trả lời có liên kết. 

Hoạt động này tích cực hóa hoạt động của HS bằng các câu hỏi mở, giúp HS dễ 
dàng nắm bắt nội dung bài học. Ở cột ghi chú có đề cập tới vấn đề giải lại câu C3 trong 

Trang 32 

SGK bằng cách chọn các mốc thế năng ở vị trí A và B. GV cần lưu ý đến vấn đề này vì 
thông thường HS còn lúng túng trong việc chọn gốc thế năng để giải quyết các bài toán. 

* BGĐT cụ thể hoạt động tìm hiểu khái niệm và biểu thức của thế năng trọng 
trường. 

GV đặt vấn đề: Để tìm hiểu kỹ hơn về định nghĩa cũng như biểu thức của thế năng trọng trường chúng ta sẽ đi vào phần thế năng trọng trường. 

GV click chuột mở trang mới cho HS quan sát hình về cái vali ở một độ cao h và hình về búa đóng cọc. 

GV đặt câu hỏi: Cái vali và búa đóng cọc ở một độ cao h so với mặt đất thì năng lượng nào nó tồn tại ở dạng nào? 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV yêu cầu HS cho ví dụ chứng tỏ một vật có khối lượng m khi đưa lên vị trí cách mặt đất độ cao z thì lúc rơi xuống đất sinh công. 

HS cho ví dụ. 

GV nhận xét ví dụ của HS. 

GV yêu cầu HS: Từ những hiểu biết trên, các em hãy cho biết thế năng trọng trường được định nghĩa như thế nào? 

HS dựa vào những hiểu biết của mình kết hợp với SGK trả lời câu hỏi của GV. GV nhận xét câu trả lời của HS. 

GV click vào liên kết trở lại hình về hoạt động của búa đóng cọc. Yêu cầu HS cho biết các trường hợp nào làm tăng độ lún của cọc? 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV nhận xét câu trả lời của HS. 

GV yêu cầu HS cho biết: Thế năng trọng trường phụ thuộc vào các yếu tố nào? Cho ví dụ. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV nhận xét câu trả lời của HS. 

GV yêu cầu HS cho biết: Cách tính thế năng trọng trường của một vật ở độ cao z 
so với mặt đất khi biết thế năng của vật bằng công của trọng lực sinh ra trong quá trình 
rơi? 

HS lên bảng tính. 

GV cho HS biết: Thế năng trọng trường có kí hiệu là Wt. Yêu cầu HS cho biết đơn vị của thế năng trọng trường. 

Trang 33 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV yêu cầu HS cho biết thế năng trọng trường của một vật ở mặt đất bằng bao nhiêu? Tại sao? 

GV nhận xét câu trả lời của HS và giảng giải: Ở mặt đất Wt=0 nghĩa là ta đã chọn mặt đất làm mốc thế năng. 

GV chiếu cho HS quan sát hình các điểm ở những độ cao khác nhau. Yêu cầu HS hoàn thành câu C3 trong SGK. 

HS hoàn thành câu C3. 

GV yêu cầu HS cho biết: Cũng như ở câu hỏi C3 nhưng mốc thế năng ở tại B và

A.

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV. 

GV nhận xét và giảng giải: Việc chọn mốc thế năng làm ảnh hưởng đến giá trị thế 
năng của một vật ở một vị trí nhất định so với mặt đất. Thông thường ta thường lấy mặt 
đất để tính độ cao. Nhưng cũng có thể tính độ cao so với các vật khác như mặt bàn, đáy 
giếng… Tùy cách chọn vị trí làm mốc mà độ cao z có giá trị khác nhau. Do đó, khi xét thế 
năng của một vật thì phải nói rõ thế năng so với vật mốc nào. Thế năng tại mốc bằng 
không. 

* Thiết kế hoạt động tìm hiểu mối liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực. 
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GV kéo tiếp thanh cuộn trên màn hình của bản thiết kế BGĐT để có thể tham khảo hoạt động tìm hiểu mối liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực. 

Tùy vào đối tượng HS GV có thể khai thác tốt bản thiết kế BGĐT. Ví dụ: HS chưa 
thể giải được câu C4 trong SGK thì GV có thể thay câu C4 bằng một ví dụ cụ thể ở phần 
ghi chú. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động tìm hiểu mối liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực. 

GV chiếu cho hình 26.3 trong SGK cho HS quan sát (như thế thì tập trung sự chú ý của HS hơn). GV giảng giải: vật thứ nhất rơi thẳng đứng từ M đến N, vật thứ hai rơi theo đường hình cong từ M đến N. Yêu câu HS tính công của vật rơi từ M có độ cao zM tới N có độ cao zN và rút ra được kết luận chung về cách tính công của trọng lực 

HS  lên bảng thực hiện và rút ra kết luận. 

GV yêu cầu HS tìm mối liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực. 

HS lên bảng tìm mối liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực. 

GV yêu cầu HS cho biết hệ quả: Khi vật giảm (tăng) độ cao thì thế năng của vật 
 như thế nào? công cuả trọng lực có dấu như thế nào? 

HS rút ra kết luận và GV nhận xét. 

GV yêu cầu HS hoàn thành câu C4 và C5 trong SGK (Nếu HS gặp khó khăn trong quá trình giải câu C4 thì GV chiếu cho HS bài toán cụ thể). 

* Thiết kế hoạt động củng cố, dặn dò. 
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GV kéo tiếp thanh cuộn trên màn hình của bản thiết kế BGĐT để đến với hoạt động củng cố, dặn dò. Trong hoạt động củng cố, có trình bày một số hình ảnh về thế năng trọng trường trong đời sống thường ngày và phiếu học tập số 2 để củng cố kiến thức về bài học, nếu không kịp thời gian thì có thể giao nhiệm vụ cho HS làm phiếu học tập ở phần luyện tập ở nhà. GV cần nêu những kiến thức cũng như những dụng cụ mà HS hay nhóm HS cần chuẩn bị cho tiết tới. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động củng cố kiến thức. 

* Tiếp sau hoạt động củng cố, dặn dò là phần luyện tập cho HS ở nhà và phần bài đọc thêm. 

•   Thiết kế BGĐT cho tiết 2 của bài Thế năng
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* Dưới đây là phần trình bày mục tiêu bài học của tiết 2. 

* Chuẩn bị của GV và HS trong tiết 2. 

Phần chuẩn bị của GV bao gồm là một số các hình ảnh và các phiếu học tập, trong quá trình giảng dạy GV có thể lựa chọn để đưa vào bài giảng của mình. 

Sau đây là một số hình ảnh và các phiếu học tập trong bản thiết kế BGĐT. 
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Tiếp sau các các hình ảnh là các phiếu học tập. Sau mỗi câu hỏi là các câu trả lời hình màu tím (xanh biển) cho GV tham khảo. 

Hình thức các phiếu học tập giống như phần trình bày ở tiết 1. Sau đây là phần nội dung của các phiếu học tập. 

Nội dung của phiếu học tập số 3. 

Nội dung của phiếu học tập số 4.
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HS cần chuẩn bị dụng cụ học tập hoặc các kiến thức liên quan đến bài học. 

** Hoạt động dạy học được thiết kế gồm năm cột: thời lượng, tên hoạt động, nội dung hoạt động, dụng cụ và phần ghi chú. 

Trong mục nội dung hoạt động, GV có thể tham khảo để thể thiết kế sao cho phù hợp với thời gian và trình độ năng lực của mỗi lớp. 

Dưới đây là phần trình bày nội dung của hoạt động dạy học ở tiết 2 thuộc bài thế
năng.

* Thiết kế hoạt động ôn tập và làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức cũ. 
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Khi đọc phần nội dụng hoạt động nếu nội dung đề cập các học cụ thì GV có thể vào cột học cụ, click vào các phần chữ liên kết để liên kết đến học cụ cần tham khảo. 

Hoạt động này có tính tích cực ở chỗ, HS tiến hành thí nghiệm để khám phá bài cần học hôm nay là bài gì, từ đó HS sẽ tự tin và năng nổ hơn trong quá trình cùng GV xây dựng bài mới. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động ôn tập và làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức cũ 

GV đặt vấn đề: Để bước vào bài mới cô cần các em nhắc lại một số kiến thức cũ. GV chiếu các câu hỏi cần nhắc lại cho HS xem. GV yêu cầu một vài cá nhân trả lời. 

HS nhắc lại kiến thức bài cũ. 

GV đặt vấn đề: Để bước vào phần đầu tiên của bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành làm một thí nghiệm nhỏ. 

GV yêu cầu mỗi nhóm HS lấy lò xo (có một đầu cố định) và tấm gỗ nhỏ (hay quả bóng nhỏ) được chuẩn bị từ trước. 

GV chiếu hình cần làm thí nghiệm cho HS quan sát, yêu cầu các nhóm HS tiến hành theo các bước của hình và trả lời các câu hỏi trên màn chiếu trên bảng phụ. 

GV lưu ý: Nếu nhóm nào không có lò xo (một đầu cố định) thì một bạn sẽ giữ chặt cố định một đầu cho các bạn khác làm thí nghiệm. 

HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm và thảo luận trả lời các câu hỏi trên màn hình. GV yêu cầu các nhóm trình bày phần trả lời của mình. 

GV nhận xét câu trả lời của các nhóm. 

GV thông báo: Bài học hôm nay chúng ta sẽ khảo sát tiếp dạng năng lượng thứ hai của thế năng, đó là thế năng đàn hồi. 

GV yêu cầu cá nhân HS cho ví dụ thế năng đàn hồi. GV nhận xét các ví dụ do HS đưa ra. 

GV đặt vấn đề chuyển ý: Vậy thế năng đàn hồi của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Biểu thức toán học nào thể hiện mối quan hệ đó? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó. 
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• Khi dựa vào bản thiết kế BGĐT, GV có thể tạo được một BGĐT nhanh chóng trong giảng dạy, mà vẫn đảm bảo cho HS phát huy tính tích cực với những hình ảnh và các câu hỏi gợi mở. 

* Thiết kế hoạt động tìm hiểu về công của lực đàn hồi 

GV kéo tiếp thanh cuộn trên màn hình của bản thiết kế BGĐT để tham khảo hoạt động tìm hiểu về công của lực đàn hồi. Ngoài việc tham khảo nội dung của hoạt động, GV có thể tham khảo phần ghi chú để khắc phục những hiểu sai của một số HS về áp dụng công thức tính công của trọng lực. 

Hoạt động này tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS  ở phiếu học tập số 3, HS thảo luận và nêu lên những ý kiến của mình để giải quyết nội dung bài học, từ đó HS sẽ hiểu bài sâu hơn. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động tìm hiểu về công của lực đàn hồi. 

GV phát phiếu học tập cho mỗi nhóm và yêu cầu các nhóm hoàn thành trong 3 
phút. 

GV yêu cầu các nhóm lên trình bày, và nhận xét. 
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(Thông thường HS có thể giải quyết tốt vế trước của phiếu học tập, nhưng vế sau

hầu như các em thường tính công của lực đàn hồi bằng công thức A=Fs và F=k
∆l
và

2

s=∆ l , khi đó A=
k∆l
. Do đó, GV cần lưu ý cho HS biết công thức mà HS áp dụng chỉ


đúng cho trường hợp F
không đổi. Trong khi đó, vật chuyển động về vị trí lò xo không

biến dạng thì lực đàn hồi sẽ thay đổi độ lớn. Do đó, chúng ta sẽ tính công của lực đàn hồi

trung bình với
∆l
nhỏ) GV có thể trực tiếp hướng dẫn HS giải lại phần sau của phiếu học

tập.

GV giảng giải: Tương tự cho trường hợp nén lò xo ta vẫn thu được công thức tính

công của lực đàn hồi khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng:

1
2

A=  k

2


( ∆l )

Yêu cầu HS cho biết đơn vị công của lực đàn hồi.

GV mở rộng vấn đề: Nếu lò xo biến dạng từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 thì công

của lực đàn hồi lúc này được xác định bởi công thức:


1
2
1
2

A=  k ( ∆ l )
− 
k ( ∆ l )

2


1
2

2 

• Khi sử dụng bản thiết kế BGĐT, giúp GV nhanh chóng soạn được BGĐT vì có thể cắt dán trực tiếp những phần mà GV xem là hay, đồng thời vẫn đảm bảo được phương pháp dạy học tích cực. 

* Thiết kế hoạt động tìm hiểu về thế năng đàn hồi 
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Do ở tiết trước ta đã đề cập thế năng hấp dẫn bằng công lực hấp dẫn, nên thế năng đàn hồi bằng công của lực đàn hồi. Nên ở hoạt động này HS dễ dàng thiết lập công thức tính thế năng đàn hồi. 

* BGĐT cụ thể của hoạt động tìm hiểu về thế năng đàn hồi. 

GV giảng giải: Biểu thức tính thế năng đàn hồi được tính như thế nào? Cách tính biểu thức thế năng đàn hồi có giống cách tính biểu thức thế năng hấp dẫn không? Chúng ta sẽ được tìm hiểu ở phần công của lực đàn hồi. 

GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức: Lực đàn hồi của lò xo có thể sinh công không? HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV yêu cầu HS nhắc lại: Hệ lò xo và vật nhỏ ở trạng thái biến dạng tồn tại dưới dạng năng lượng nào? 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

GV giảng giải: Tương tự như thế năng trọng trường, ta định nghĩa thế năng đàn 
hồi bằng công của lực đàn hồi. Yêu cầu HS cho biết công thức tính thế năng đàn hồi. 

Nhận xét câu trả lời của HS. 

GV lưu ý HS: Công thức tính thế đàn hồi chỉ áp dụng cho trường hợp lò xo đàn 

hồi-trường hợp đơn giản nhất. Cách tính thế năng của cái cung, quả bóng... phức tạp hơn và không được xét ở đây. 

* Thiết kế hoạt động củng cố, dặn dò. 
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* BGĐT cụ thể cho hoạt động củng cố. 

GV củng cố phần lý thuyết vừa học và phiếu phiếu học tập số 4 để HS vận dụng giải bài tập. 

HS củng cố lý thuyết và giải bài tập. 

GV chiếu cho HS xem một số hình ảnh ứng dụng thế năng đàn hồi trong cuộc sống thường ngày. 

GV dặn dò HS ôn lại khái niệm cơ năng đã được học ở lớp 8. 

* Cuối cùng là các phần luyện tập và bài đọc thêm
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Nếu có điều kiện thì GV cũng có thể hướng dẫn HS thiết kế các đồ chơi có vận dụng kiến thức bài thế năng đàn hồi. Khi đó sẽ giúp kiến thức của các em hoàn thiện hơn, và cũng bước đầu giúp HS biết cách làm việc khoa học. 

2.2.  Thiết kế BGĐT cho bài “Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng” 
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2.3. Thiết kế BGĐT cho bài “Công và công suất” 
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2.4.  Thiết kế BGĐT cho bài “Động năng” 
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2.5.  Thiết kế BGĐT cho bài “Cơ năng” 
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* Tiểu kết chương II 

Vận dụng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế BGĐT và tiềm năng của 
FrontPage, kết hợp với việc nghiên cứu khai thác nguồn tài liệu từ Internet chúng tôi đã tiến 
hành thiết kế BGĐT trên Mcrosoft FrontPage cho chương “Các định luật bảo toàn” thuộc 
vật lí 10 THPT-ban cơ bản. Bản thiết kế BGĐT được thiết kế ở đề tài này có những đặc 
điểm cơ bản sau: 

o Mỗi Web Site có nhiều trang Web. Một Web Site là một chương, mỗi trang Web chứa các nội dung chính của bài học. 

o Về mặt nội dung, bản thiết kế BGĐT đảm bảo bám sát chương trình hiện hành 
của Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, bản thiết kế BGĐT còn giới thiệu những ứng dụng của bài 
học trong thực tế đời sống, giúp HS có mối liên hệ chặt chẽ giữa lí thuyết đã học và thực tế. 

o Về mặt phương pháp, trong bản thiết kế sử dụng các câu hỏi, các phiếu học tập, các trò chơi… sao cho đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Giúp HS phát huy tích tích cực, chủ động trong học tập. 

o Cách thiết kế rất tiện lợi cho GV tham khảo và sử dụng. Khi GV cần truy cứu tới bài của từng chương, tranh ảnh, phim, flash, phiếu học tập… thì GV chỉ cần click chuột tới nội dung cần tìm. 

Với các đặc điểm như trên bản thiết kế BGĐT đã góp phần làm phong phú tư liệu tham khảo cho GV, hỗ trợ GV trong quá trình tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS. Bước đầu đạt được yêu cầu đổi mới về PPDH và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trong giai đoạn hiện nay. 
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CHƯƠNG III 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

I. Định nghĩa TN sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm là phương pháp thu thập thông tin về sự thay đổi số lượng và chất lượng trong nhận thức và hành vi của đối tượng giáo dục do nhà khoa học tác động đến chúng bằng một số tác nhân điều khiển và đã được kiểm tra. 

Thực nghiệm sư phạm được dùng khi đã có kết quả điều tra, quan sát các hiện tượng 
giáo dục, cần khẳng định lại cho chắc chắn các kết quả đã được rút ra. Phương pháp này 
cũng được dùng khi nhà khoa học, nhà nghiên cứu đề ra một phương pháp giáo dục, một 
phương pháp dạy học mới, một cách tổ chức dạy học mới, một phương tiện dạy học mới... 

II. Mục đích của TN sư phạm 

Mục đích TN sư phạm là đánh giá giả thiết khoa học của đề tài, thiết kế BGĐT hỗ trợ GV trong việc soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử góp phần nâng cao chất lượng học tập của HS. Trên cơ sở đó GV có thể soạn và giảng dạy giáo án điện tử phù hợp với trình độ, năng lực của mỗi lớp. 

III. Đối tượng và nội dung của TN sư phạm 

1. Đối tượng TN sư phạm 

TN sư phạm được tiến hành ở lớp 10 của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Tôi chọn trường này vì lí do sau: 

Thời gian tiến hành TN trùng với thời gian thực tập sư phạm tại trường. 

Đây là trường có số lượng HS đông, trình độ HS là tương đương giữa hai lớp TN và ĐC là tương đương nhau. 

Trường có trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, đáp ứng được các yêu cầu để tiến hành một BGĐT. 

2. Nội dung TN sư phạm 

Chúng tôi sử dụng bản thiết kế BGĐT để soạn BGĐT với hai tiết dạy Tiết 1: Thế năng trọng trường. 

Tiết 2: Thế năng đàn hồi. 

Các bài kiểm tra lấy kết quả được sử dụng với nội dung và mức độ chương trình SGK của Bộ GD-ĐT ban hành. 

IV. Phương pháp TN sư phạm 

1. Chọn mẫu TN 

HS được khảo sát trong quá trình TN sư phạm bao gồm 64 HS của hai lớp thuộc trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. 

Lớp TN: 10A. 

Lớp ĐC: 10C. 
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Hai lớp trên đều học chương trình vật lí 10 ban cơ bản, hai lớp được chọn có điều kiện tổ chức dạy học tương đối đồng đều (đều là các lớp thuộc ban xã hội). 

2. Các bài kiểm tra 

Mỗi HS làm hai bài kiểm tra, mỗi bài 10 phút sau mỗi tiết học. 

Mục đích của các bài kiểm tra là nhằm đánh giá mức độ nắm kiến thức của HS sau khi học xong bài thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi. 

V. Đánh giá kết quả TN sư phạm 

1. Xử lí kết quả của các bài kiểm tra 

Kết quả tổng hợp của các bài kiểm tra: 

Bảng 1.1. Bảng thống kê các điểm số (Xi) của bài kiểm tra 

Tổng
Số HS đạt điểm Xi

Nhóm

số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ĐC
60
0
0
3
7
11
15
10
7
5
2

TN
68
0
0
0
4
7
9
10
20
12
6
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1.2. Bảng phân phối tần suất 

Tổng
Số % HS đạt điểm Xi

Nhóm

số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ĐC
60
0
0
5
11.7
18.3
25
16.7
11.7
8.3
3.3

TN
68
0
0
0
5.9
10.3
13.2
14.7
29.4
17.6
8.8

Bảng 1.3. Bảng phân phối tần suất lũy tích

Tổng
Số % HS đạt điểm Xi

Nhóm

số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ĐC
60
0
0
5
16.7
35
60
76.7
88.4
96.7
100

TN
68
0
0
0
5.9
16.2
29.4
44.1
73.5
91.1
100
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Điểm trung bình của nhóm ĐC và TN: Công thức tính điểm trung bình: 

10

X =


∑ f x i  i

i = 1

N




(1) 

fi là tần số ứng với điểm số xi, N là số HS tham gia các bài kiểm tra. Công thức độ lệch chuẩn: 

10

∑
s =
i = 1


( x i − X )2

N − 1




(2) 

Kết quả ở tính toán được cho ở bảng 1.4.

Bảng 1.4: Điểm trung bình và độ lệch chuẩn chung

Nhóm
Điểm TB ( X )
Độ lệch chuẩn

ĐC
6.22
1.22

TN
7.40
1.33
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Từ các tham số thống kê trên, có thể rút ra kết luận sơ bộ rằng, điểm trung bình các bài kiểm tra của học sinh nhóm TN (7.40) cao hơn ở nhóm ĐC (6.22). Để khẳng định chắc chắn kết luận này, ta dùng phương pháp kiểm định giả thiết thống kê. 

2. Kiểm định giả thuyết thống kê 

Dùng phương pháp kiểm định sự khác nhau của hai trung bình cộng (kiểm định t-
student) để kiểm định về sự khác nhau giữa hai điểm trung bình của học sinh ở hai nhóm TN và đối chứng. Đại lượng kiểm định là t cho bởi công thức: 

x
−
x
n
n

1

t=


2
1
2

s
n + n
(3) 

p
1
2

2
2

(n
−1)s
+
(n
−1)s

1
1
2

với s p =


2

n + n
− 2 

1
2

Trong đó s1, s2 là độ lệch chuẩn giữa các mẫu, n1và n2 là kích thước của các mẫu. 

Giả thiết H0: “Sự khác nhau giữa giá trị trung bình của điểm số của nhóm ĐC và TN là không có ý nghĩa”. 

Đối giả thiết H1: “Điểm trung bình của nhóm TN lớn hơn điểm trung bình của nhóm đối chứng một cách có ý nghĩa”. 

Sử dụng công thức (1), (2) và (3) ta tính. Sp= 1.28; t = 5.20; 

Tra bảng phân phối Student ta thấy ứng với mức ý nghĩa
α =
0.05
và bậc tự do

f
=
n 1
−
n 2
−
2
=
126
, tìm được
tα  =
1.96
, rõ ràng t >tα .

Kết luận: Bác bỏ giả thiết Ho, trình độ HS nhóm thực nghiệm cao hơn trình độ HS nhóm đối chứng. Thực nghiệm đạt kết quả tốt. 

* Tiểu kết chương III 

Bản thiết kế BGĐT sử dụng thuận tiện, giúp cho GV tiết kiệm được nhiều thời gian 
trong quá trình soạn giáo án điện tử, trong quá trình dạy học thì HS hoạt động thảo luận 
nhóm sôi nổi, tích cực hăng hái giơ tay phát biểu, và cũng rất chăm chú khi được biết về 
một ứng dụng trong cuộc sống từ bài học. Nội dung phong phú và sinh động hơn BGĐT 
dựa vào các sách thiết kế. Đáp ứng được mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học trong giai 
đoạn hiện nay. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

** Những thành tựu mới của khoa học và công nghệ đang ngày càng phát triển rộng khắp. Một số quốc gia phát triển đã bắt đầu chuyển từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh thông tin. Các quốc gia đang phát triển, tích cực áp dụng những tiến bộ mới của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để phát triển và hội nhập. Đối với Giáo dục và Đào tạo, công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập. Từ đó cho thấy việc thiết kế BGĐT cho thấy cấp thiết và hợp với thời đại. 

Đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài “THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRÊN MICROSOFT FRONTPAGE HỖ TRỢ GIÁO VIÊN TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” THUỘC VẬT LÍ 10 THPT-BAN CƠ BẢN”, tôi thu được những kết quả sau: 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, 
mà cụ thể là thiết kế BGĐT trong việc đổi mới PPDH, vai trò của nó đã được chứng tỏ. 
Song song với việc xây dựng một BGĐT tốt thì việc thiết kế BGĐT tốt hỗ trợ GV là rất cần 
thiết. 

Microsoft FrontPage là phần mềm có nhiều ưu điểm dùng để thiết kế BGĐT, với ưu 
điểm nổi bật nhất là thích hợp với việc sử dụng nguồn tài liệu khai thác từ Internet. Bản 
thiết kế BGĐT trên Microsoft Frontpage có thể phát triển thành một Web Site đưa lên 
mạng nội bộ, hoặc thậm chí mạng diện rộng, làm nguồn thông tin cho GV chia sẻ và rút 
kinh nghiệm. 

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu có hạn và với cương vị là một sinh viên nên trình độ nhận thức của bản thân còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc đứng lớp cũng như kiến thức chuyên môn, nên kết quả thực nghiệm chỉ mang tính tương đối, lớp thực nghiệm vẫn có HS điểm dưới trung bình. 

Hướng phát triển công nghệ thông tin đang rộng mở trong tương lai, bài khóa luận tốt 
nghiệp này sẽ là một khởi đầu mới cho tôi tiếp tục rèn luyện, trao dồi kinh nghiệm và tri 
thức cho những bài tiếp theo trong sự nghiệp giảng dạy và giáo dục của tôi sau này. Tiêu 
biểu là tôi sẽ tiếp tục trao dồi nhằm phục vụ cho công giảng dạy sau khi ra trường. 

** Những đóng góp của đề tài 

Cho bản thân 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đã hiểu thêm về phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, đã học hỏi được kỹ thuật thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage, tích lũy được một số kiến thức về chương các định luật bảo toàn. 

Cho xã hội 

Trong khuôn khổ của luận văn này, tôi đã tiến hành xây dựng 5 bản thiết kế BGĐT 
thuộc chương “Các định luật bảo toàn”, vật lí 10-ban cơ bản trên Microsoft FrontPage và 
đã đưa vào đó các cách thức tổ chức hoạt động dạy học sinh động, các hình ảnh động cũng 
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như hình ảnh tĩnh, các đoạn phim, đoạn flash… làm đa dạng hóa nội dung kiến thức. Từ đó, 
GV có thể tham khảo và chọn lọc để làm nên một BGĐT phù hợp với lớp mình giảng dạy. 

Cung cấp những hiểu biết cơ bản cho những người muốn làm quen với công việc thiết kế BGĐT trên Microsoft FrontPage. 

Các bạn sinh viên cùng chuyên ngành cũng có thể tham khảo, làm tài liệu phục vụ cho công việc giảng dạy sau này. 

** Kiến nghị 

Với những đóng góp trên của đề tài thì việc thiết kế BGĐT cần được nhân rộng. Các bạn sinh viên cần trang bị cho mình những kiến thức về chuyên môn, về phương pháp dạy học và cả về tin học. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

CÁC PHẦN TRẢ LỜI TRONG BẢN THIẾT KẾ BGĐT 

1. Phần trả lời các phiếu học tập và các hoạt động của bài động lượng-định luật bảo toàn động lượng 

•  Tiết 1 

* Phiếu học tập số 1 

* Phiếu học tập số 2 

* Phiếu học tập số 3

* Phiếu học tập số 4

Phụ lục 1


* Hoạt động khám phá về xung lượng của lực 

* Hoạt động tìm hiểu về động lượng 

* Hoạt động tìm hiểu về hệ cô lập và định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập 

•  Tiết 2 

* Phiếu học tập số 5 

Phụ lục 2 


* Phiếu học tập số 6 

* Hoạt động tìm hiểu về va chạm mềm 

* Hoạt động tìm hiểu về chuyển động bằng phản lực

Phụ lục 3


* Tìm hiểu về con quay nước 

2. Phần trả lời các phiếu học tập và các hoạt động của bài công và công suất 

* Phiếu học tập số 1 

* Phiếu học tập số 2 

Phụ lục 4 


* Phiếu học tập số 3 

* Phiếu học tập số 4 

* Hoạt động khám phá về công cơ học 

* Hoạt động tìm hiểu công trong trường hợp tổng quát

Phụ lục 5


* Hoạt động ôn tập về công suất 

3. Phần trả lời các phiếu học tập và các hoạt động của bài động năng 

* Phiếu học tập số 1 

Phụ lục 6 


* Phiếu học tập số 2 

* Phiếu học tập số 3 

* Hoạt động gợi nhớ về động năng 

Phụ lục 7 


* Hoạt động tìm hiểu về công thức tính động năng 

* Hoạt động tìm hiểu về mối liên hệ giữa công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng 

4. Phần trả lời các phiếu học tập và các hoạt động của bài thế năng 

•  Tiết 1 

* Phiếu học tập số 1 

* Phiếu học tập số 2

Phụ lục 8


* Hoạt động đặt vấn đề 

* Hoạt động làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức cũ 

* Hoạt động tìm hiểu khái niệm trọng trường 

* Hoạt động tìm hiểu mối liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực 

* Ví dụ hỗ trợ HS giải câu C4 

Phụ lục 9 


•  Tiết 2 

* Phiếu học tập số 3 

Phụ lục 10 


* Phiếu học tập số 4 

* Hoạt động ôn tập và làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức cũ 

5. Phần trả lời các phiếu học tập và các hoạt động của bài cơ năng 

* Phiếu học tập số 1 

* Phiếu học tập số 2 

* Hoạt động làm thí nghiệm gợi nhớ kiến thức về cơ năng

Phụ lục 11


* Hoạt động tìm hiểu cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

Phụ lục 12


* Hoạt động tìm hiểu về cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi 

*  Hoạt động củng cố kiến thức 

Phụ lục 13 

BẢNG KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA 

NHÓM ĐỐI CHỨNG 

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
TIẾT 1
TIẾT 2

1
Trần Thảo An
10C
8
5

2
Lê Tăng Thụy Bảo Anh
10C
4
6

3
Nguyễn Nhật Bảo Châu
10C
4
3

4
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
10C
7
6

5
Nguyễn Ngọc Đức
10C
6
8

6
Lê Phước Hậu
10C
5
5

7
Hà Thị Hằng
10C
4
5

8
Trần Thị Phượng Hằng
10C
6
6

9
Phan Dương Trọng Hiếu
10C
6
7

10
Lê Châu Mỹ Hoa
10C
3
4

11
Lê Xuân Minh
10C
6
5

12
Văn Trúc Ngân
10C
6
8

13
Văn Tuyết Ngân
10C
5
7

14
Trần Kim Ngân
10C
6
8

15
Đỗ Thái Huỳnh Ngân
10C
7
6

16
Trương Thị Yến Nhi
10C
6
8

17
Trần Ý Nhi
10C
7
10

18
Phan Thị Kim Nương
10C
5
4

19
Dương Kim Phụng
10C
3
6

20
Trịnh Kim Phụng
10C
7
9

21
Nguyễn Minh Sang
10C
5
6

22
Trương Trường Quyền Sinh
10C
5
8

23
Chung Ngọc Thiên Thanh
10C
9
6

24
Nguyễn Thanh Tiền
10C
4
7

25
Đoàn Quốc Toàn
10C
5
6

26
Đỗ Minh Trung
10C
10
9

27
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
10C
5
4

28
Võ Nguyễn Phương Uyên
10C
7
7

29
Long Phương Uyên
10C
9
7

30
Võ Ngọc Như Ý
10C
6
5

Phụ lục 14 
NHÓM THỰC NGHIỆM 

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
TIẾT 1
TIẾT 2

1
Nguyễn Phạm Trâm Anh
10A
8
9

2
Ôn Ngọc Liên Chi
10A
8
8

3
Trần Đình Chủ
10A
5
7

4
Trần Thái Mỹ Duyên
10A
8
7

5
Nguyễn Thị Anh Đào
10A
8
6

6
Bùi Thị Xuân Đào
10A
6
5

7
Lê Huỳnh Thanh Giang
10A
8
8

8
Lâm Nguyên Khanh
10A
5
6

9
Vũ Nhật Khánh
10A
7
7

10
Lê Hoàng Xuân Mai
10A
9
8

11
Lê Minh Nhật Mai
10A
6
8

12
Huỳnh Hạnh Ngân
10A
9
8

13
Nguyễn Hoàng Kim Ngân
10A
8
10

14
Từ Lê Bảo Ngọc
10A
10
8

15
Nguyễn Minh Ngọc
10A
7
10

16
Văn Ái Nhi
10A
7
9

17
Hồ Ngọc Thiên Nhi
10A
4
5

18
Hoàng Ngọc Tuyết Nhung
10A
7
6

19
Nguyễn Ngọc Phúc
10A
6
4

20
Nguyễn Thị Kim Thanh
10A
8
9

21
Dương Thị Trang Thanh
10A
8
9

22
Nguyễn Bảo Thái
10A
4
5

23
Đỗ Phương Thảo
10A
8
9

24
Vũ Xuân Thảo
10A
6
6

25
Trần Thị Phương Thảo
10A
9
8

26
Lê Gia Thịnh
10A
7
9

27
Nguyễn Hoàng Thủy Tiên
10A
6
4

28
Vương Bảo Trân
10A
10
8

27
Nguyễn Châu Huyền Trân
10A
7
8

30
Lê Thị Bửu Trân
10A
9
8

31
Trịnh Hoàng Việt Trinh
10A
9
9

32
Đỗ Diệp Phương Trinh
10A
10
10

33
Nguyễn Trần Hải Tú
10A
5
5

34
Nguyễn Hoàng Phương Uyên
10A
8
7

Phụ lục 15 
